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KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – người học” năm học 2026 – 2027 

 

Căn cứ Công văn số 5765/BGDĐT-HSSV ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc lưu ý tập trung thực hiện một số nội dung trong công tác 

học sinh sinh viên năm học 2026-2027; Căn cứ Công văn số 5138/ĐHTN-

ĐT&QLNH ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc 

tổ chức tuần sinh hoạt công dân – người học năm học 2026-2027, Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Trường) xây dựng Kế hoạch “Tuần 

sinh hoạt công dân – người học” năm học 2026 - 2027 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của người học về quyền, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của 

công dân - người học trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục, của ĐHTN và của 

Trường đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với người học. 

- Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc; 

nâng cao bản lĩnh chính trị và trang bị kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội 

phạm trên không gian mạng. 

- Giúp người học nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống 

chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào 

học tập trong Trường.  

- Định hướng phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo, nâng cao năng lực số, ý thức trách nhiệm cộng đồng và tinh thần chủ động 

tham gia các phong trào thi đua. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - người học” năm học 2026 – 2027 nghiêm 

túc, đạt hiệu quả giáo dục cao bằng các hình thức phù hợp; đổi mới các hình thức 

thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá, bảo đảm đạt được các yêu cầu về nội 

dung. 

- Nội dung Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân – người học” phải 

bảo đảm đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại 

học Thái Nguyên và của Trường để thực hiện ổn định, lâu dài. Cập nhật kịp thời các 
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kiến thức, chuyên đề cần thiết để quán triệt, tuyên truyền và định hướng giáo dục 

người học hiệu quả. 

- Kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức và đánh giá.  

II. NỘI DUNG HỌC TẬP 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với người học 

- Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các 

giải pháp trong triển khai phong trào Bình dân học vụ số; nội dung cốt lõi của 05 Nghị 

quyết của Bộ Chính trị khóa XIII: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị 

quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị 

quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp 

luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-

NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 

22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.  

- Thông tin một số nội dung cốt lõi, nội dung mới trong báo cáo chính trị trình 

Đại hội XIV của Đảng. Tuyên truyền các chủ trương, định hướng lớn của Đảng để 

người học nâng cao nhận thức và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.   

- Quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực 

hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát 

triển mới".  

- Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho người học về lý tưởng cách mạng, chuẩn 

mực đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc, lòng yêu nước, lòng tự hào dân 

tộc, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, trách nhiệm đối với đất nước và xã hội, ý 

thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đặc biệt là người học vùng dân tộc thiểu 

số, miền núi.  

- Cập nhật thông tin, định hướng cho người học tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề 

mới, nổi bật về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế.  

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến quy chế, quy định về quyền, nghĩa 

vụ, các chế độ chính sách đối với người học   

- Phối hợp với lực lượng công an cấp cơ sở tổ chức tập huấn, đẩy mạnh tuyên 

truyền, giáo dục để người học nâng cao hiểu biết, chủ động phòng ngừa tội phạm lợi 

dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo người học vào các hoạt động như: buôn 

người, “bắt cóc online”, yêu cầu người nhà chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân hoặc 

nhóm đối tượng...; cách nhận diện và phòng ngừa các tệ nạn xã hội mới.  
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- Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật cho người học về quyền con người, quyền, trách nhiệm công dân 

quy định tại Hiến pháp và các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến người 

học.  

- Phổ biến, quán triệt, trang bị những kiến thức cần thiết về quyền, nghĩa vụ của 

người học; các chế độ chính sách của người học; các quy chế, quy định về đào tạo, về 

công tác người học; công tác Đoàn, Hội; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

trường học; công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học; các nội 

quy, quy định, những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.  

- Tổ chức cho người học trao đổi, thảo luận những quy chế, quy định, các chế độ 

chính sách của người học để nắm được những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập 

cần phải điều chỉnh.  

3. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề  

- Giới thiệu về ngành, nghề, chương trình đào tạo; hướng dẫn phương pháp học 

đại học, học nghề hiệu quả cho người học. 

- Hướng dẫn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo; trang bị kiến thức, nâng cao năng lực tự học và kỹ năng số để người học học tập 

và nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế và kỷ nguyên số. 

- Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; giáo dục đạo đức liêm chính, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực cho người học phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách 

nhiệm của người học trong giai đoạn hiện nay. 

- Tổ chức công tác tư vấn học đường; tổ chức và hướng dẫn người học tham gia 

các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các chương trình, 

hoạt động của nhà trường. Thông qua tổ chức các hoạt động cho người học nhằm nâng 

cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của người học trong việc tham gia các hoạt 

động vì cộng đồng, vì xã hội; góp phần xây dựng các phẩm chất, phong cách nổi bật 

của người học gắn với uy tín, thương hiệu, chiến lược phát triển của nhà trường.  

- Các chuyên đề khác theo kế hoạch và điều kiện thực tiễn của nhà trường. 

III. TỔ CHỨC LỚP HỌC 

1. Tổ chức lớp học “Tuần sinh hoạt công dân - người học”  

- Hình thức tổ chức: Học tập trực tiếp trên lớp kết hợp với trực tuyến và các hoạt 

động ngoại khóa. 

- Thời gian tổ chức: Trong năm học 2026-2027.  

- Phân chia lớp: gồm 4 lớp (03 lớp cho K61, 01 lớp cho K58, K59, K60). 
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(Danh sách chia lớp, nội dung học, lịch học cho từng lớp được đính kèm kế 

hoạch này). 

- Cuối đợt học tập, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc 

nghiệm khách quan trực tuyến. 

2. Các hoạt động giáo dục thường xuyên được tích hợp, lồng ghép trong các 

hoạt động ngoại khoá, tổ chức các chuyên đề, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, 

thể thao, tham quan, sinh hoạt Đoàn, Hội,… triển khai trong suốt năm học. 

Tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của Trường, địa chỉ http://tnue.edu.vn/. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ 

1. Phòng Công tác Sinh viên (là đơn vị đầu mối)  

- Tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết; phối hợp với các đơn vị liên quan trong và 

ngoài Trường tổ chức, triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – người học” theo kế hoạch 

đề ra.  

- Lập dự trù kinh phí tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - người học”. 

- Mời báo cáo viên tham gia giảng dạy. 

- Cử cán bộ tham gia giảng dạy một số nội dung được phân công.  

- Cử chuyên viên phục vụ, quản lý lớp học. 

- Chủ trì và phối hợp xây dựng, bổ sung bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra nhận thức 

của sinh viên. 

- Tổng hợp theo dõi, báo cáo quá trình tham gia học tập và kết quả nhận thức của 

sinh viên. 

-  Tổ chức cho sinh viên ký cam kết và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định; 

Tham mưu việc ra Quyết định công nhận sinh viên đã hoàn thành “Tuần sinh hoạt 

công dân - người học”. 

2. Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục 

- Cử cán bộ tham gia giảng dạy một số nội dung được phân công.  

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên xây dựng, bổ sung bộ câu hỏi kiểm tra 

nhận thức; phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện tổ chức kiểm tra nhận 

thức trực tuyến cho người học cuối đợt học tập. 

3. Phòng Quản lý cơ sở vật chất  

- Chuẩn bị cơ sở vật chất tại Hội trường C1 và giảng đường B4 phục vụ Khai 

mạc và hoạt động giảng dạy trực tiếp, trực tuyến theo lịch. 

- Bảo đảm vệ sinh trong và ngoài Hội trường C1 và giảng đường B4 trong suốt 

quá trình tổ chức lớp học. 
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- Bảo đảm việc cung cấp điện tại Hội trường C1 và giảng đường B4. 

- Cử cán bộ, nhân viên phục vụ, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy 

chiếu, trang thiết bị tại Hội trường C1 và giảng đường B4 trong thời gian tổ chức lớp 

học. 

- Có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại Hội trường C1 

và giảng đường B4. 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên xây dựng dự toán và chi kinh phí cho 

“Tuần sinh hoạt công dân - người học”. 

- Cử cán bộ tham gia giảng dạy một số nội dung được phân công.  

5. Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện  

- Bảo đảm đường truyền Internet, wifi tại Hội trường C1 và giảng đường B4 phục 

vụ dạy học và công tác quản lý online trong thời gian tổ chức lớp học. 

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên ứng dụng CNTT vào việc điểm danh và 

theo dõi quá trình tham gia học tập của sinh viên. 

- Triển khai hệ thống kiểm tra, đánh giá nhận thức theo hình thức trực tuyến cho 

người học cuối đợt học tập. 

- Tạo mail stu.tnue.edu.vn cho tất cả sinh viên của Trường. 

- Đăng tải các tài liệu phục vụ việc học tập, nghiên cứu và các thông tin liên quan 

“Tuần sinh hoạt công dân - người học” lên Cổng thông tin điện tử của Trường. 

- Cử cán bộ tham gia giảng dạy một số nội dung được phân công.  

- Phối hợp với Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên trong thực hiện nội dung 

giảng dạy.   

6. Phòng Đào tạo 

- Cử cán bộ tham gia giảng dạy một số nội dung được phân công.  

7. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường 

- Cử sinh viên tình nguyện phối hợp với Phòng Quản lí cơ sở vật chất thực hiện 

vệ sinh trong, ngoài Hội trường C1 trong suốt quá trình tổ chức lớp học, hướng dẫn, hỗ 

trợ, nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc việc học tập tại Hội trường C1 và giảng 

đường B4. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: website, fanpage, các ứng dụng 

(App), mạng xã hội, thư điện tử,… để thực hiện tuyên truyền các nội dung nêu trên cho 

đoàn viên, sinh viên. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao, câu lạc bộ năng khiếu, nghề nghiệp,…trong đó có lồng ghép các nội dung 

nêu trên.  
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8. Các khoa  

- Triển khai kịp thời Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – người học” tới sinh 

viên thuộc khoa quản lý. 

- Cử giảng viên phụ trách lớp học, gồm các nhiệm vụ: thông báo kế hoạch học 

tập cho sinh viên; điểm danh, theo dõi sinh viên suốt quá trình học tập và tổng hợp báo 

cáo cho chuyên viên phòng Công tác Sinh viên; hướng dẫn sinh viên làm bài kiểm tra 

trực tuyến (Yêu cầu các giảng viên này phải có mặt tại địa điểm được phân công trước 

giờ học 15 phút và quản lý người học trong suốt thời gian lớp học diễn ra).   

- Tổ chức cho sinh viên ký cam kết (theo mẫu Phụ lục 3, có xác nhận của Lãnh 

đạo Khoa), gửi về Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 20/10/2026, địa chỉ người 

nhận: cô Nguyễn Thanh Nga, phòng 210 A2. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên cho sinh viên 

trong năm học bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của khoa. 

* Đối với sinh viên các khoa  

- Yêu cầu 100% sinh viên có tên trong danh sách phải tham gia học đầy đủ, đúng 

giờ theo lịch; sinh viên vì lý do đặc biệt phải nghỉ học cần viết đơn báo cáo với khoa, 

khoa lập danh sách báo cáo kịp thời cho Phòng Công tác Sinh viên (về phòng 210 A2, 

cô Nguyễn Thanh Nga, ĐT: 0913.402.869).  

- Kết thúc đợt học tập, sinh viên tự nghiên cứu, thảo luận nội dung học tập; tham 

gia đầy đủ đợt kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trực tuyến. 

Sinh viên không tham gia học mà không có lý do chính đáng, không tham gia kiểm tra 

nhận thức sẽ bị xử lý theo Quy chế người học, bị trừ điểm rèn luyện theo Quy định và 

không được công nhận đã hoàn thành đợt sinh hoạt. 

 “Tuần sinh hoạt công dân – người học” là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm của năm học 2026 – 2027, Trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- ĐHTN (để b/c); 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Phó hiệu trưởng (để ph/hợp ch/đạo); 

- Các đơn vị trong trường; 

- Cổng TTĐT Trường (để t/b); 

- Lưu: VT, CTSV (03).  
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Toàn 
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Phụ lục I 

NỘI DUNG HỌC, LỊCH HỌC, LỊCH KIỂM TRA 

“Tuần sinh hoạt công dân – người học” đầu khóa học, dành cho sinh viên K61 

(Kèm theo Kế hoạch  số            /KH-ĐHSP  ngày    tháng   năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) 

 

I. Nội dung học - đơn vị phụ trách 

Bài 1: Giới thiệu về Trường – Ban Giám hiệu 

- Giới thiệu tổng quan về Trường; 

- Một số thông tin cơ bản khác về Trường. 

Bài 2: Công tác chính trị tư tưởng – Đảng ủy 

- Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các 

giải pháp trong triển khai phong trào Bình dân học vụ số; nội dung cốt lõi của 05 Nghị 

quyết của Bộ Chính trị khóa XIII. 

- Thông tin một số nội dung cốt lõi, nội dung mới trong báo cáo chính trị trình 

Đại hội XIV của Đảng. Tuyên truyền các chủ trương, định hướng lớn của Đảng để 

người học nâng cao nhận thức và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.   

- Quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực 

hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát 

triển mới".   

- Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho người học về lý tưởng cách mạng, chuẩn 

mực đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc, lòng yêu nước, lòng tự hào dân 

tộc, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, trách nhiệm đối với đất nước và xã hội, ý 

thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đặc biệt là người học vùng dân tộc thiểu 

số, miền núi.  

- Cập nhật thông tin, định hướng cho người học tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề 

mới, nổi bật về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. 

- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 3: Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục – Phòng Bảo đảm chất lượng 

giáo dục 

- Phổ biến Quy định về công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng giáo dục; 

- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 4: Công tác Tài chính – Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Phổ biến Quy định về tài chính đối với người học; 
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- Hướng dẫn việc nộp, nhận tiền qua hệ thống thu hộ của Ngân hàng; 

- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 5: Công tác đào tạo – Phòng Đào tạo 

- Phổ biến Quy chế đào tạo. 

- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 6: Công tác giáo dục pháp luật – Phòng PA03, Công an tỉnh Thái 

Nguyên 

- Tuyên truyền, giáo dục để người học nâng cao hiểu biết, chủ động phòng ngừa 

tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo người học vào các hoạt động 

như: buôn người, “bắt cóc online”, yêu cầu người nhà chuyển tiền vào tài khoản nạn 

nhân hoặc nhóm đối tượng...  

- Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật cho người học về quyền con người, quyền, trách nhiệm công dân 

quy định tại Hiến pháp và các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến người 

học.  

- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 7: Công tác CNTT, Thư viện – Phòng CNTT và Thư viện, Trung tâm Số 

ĐHTN 

- Giới thiệu về Thư viện Trường; phổ biến các Quy định của Thư viện Trường. 

- Hướng dẫn việc tra cứu tài liệu online; hướng dẫn sử dụng học trực tuyến qua 

hệ thống LMS. 

- Phối hợp việc giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tài nguyên số của Trung tâm Số 

ĐHTN. 

- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 8: Công tác sinh viên – Phòng Công tác Sinh viên 

- Phổ biến một số nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động của công tác sinh 

viên;  

- Phổ biến Quy chế người học; Quy định điểm rèn luyện; Quy định hỗ trợ sinh 

viên; Quy định 116;  

- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 9: Tổng kết, hướng dẫn ôn tập – Phòng Công tác Sinh viên 

Bài 10: Phổ biến, quán triệt các hoạt động ở khoa – các Khoa  

- Giới thiệu về khoa; 

- Phổ biến quy chế đào tạo, thực tập SP, NCKH; Khung chương trình đào tạo, 

Chương trình đào tạo chi tiết; Chuẩn đầu ra của ngành học. 
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- Triển khai một số công việc trong năm học của khoa. 

II. Lịch học 

Thời gian  Ghi chú 

Ngày 

07/9/2026 

(Thứ 

Hai) 

Sáng Lớp 1  

Sinh 

viên học 

trực tiếp 

theo 

danh 

sách tại 

Hội 

trường 

C1, các 

sinh viên 

còn lại 

học trực 

tuyến tại 

giảng 

đường 

B4 

7h30 – 8h15 Khai mạc; Bài 1 (BGH) 

8h15-9h20 Bài 2 (Đảng ủy) 

9h20-9h30 Nghỉ giải lao 

9h30-10h15 Bài 3 (Phòng BĐ CLGD)  

10h15-11h00 Bài 4 (Phòng KH-TC) 

Chiều Lớp 1  

13h30-14h30 Bài 5 (Phòng Đào tạo) 

14h30-15h30 Bài 6 (Phòng PA03 – Công an Tỉnh TN) 

15h30-15h40 Nghỉ giải lao 

15h40-16h15 
Bài 7 (Phòng CNTT&TV, Trung tâm Số 

ĐHTN) 

16h15-17h00 Bài 8 (Phòng CTSV) 

17h00-17h30 
Bài 9: Tổng kết, hướng dẫn ôn tập (Phòng 

CTSV) 

Ngày 

08/9/2026 

(Thứ Ba) 

Sáng Lớp 2  
Sinh 

viên học 

trực tiếp 

theo 

danh 

sách tại 

Hội 

trường 

C1, các 

sinh viên 

còn lại 

học trực 

tuyến tại 

giảng 

7h30 – 8h15 Khai mạc; Bài 1 (BGH) 

8h15-9h20 Bài 2 (Đảng ủy) 

9h20-9h30 Nghỉ giải lao 

9h30-10h15 Bài 3 (Phòng BĐ CLGD)  

10h15-11h00 Bài 4 (Phòng KH-TC) 

Chiều Lớp 2  

13h30-14h30 Bài 5 (Phòng Đào tạo) 

14h30-15h30 Bài 6 (Phòng PA03 – Công an Tỉnh TN) 

15h30-15h40 Nghỉ giải lao 

15h40-16h15 Bài 7 (Phòng CNTT&TV, Trung tâm Số 
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ĐHTN) đường 

B4 
16h15-17h00 Bài 8 (Phòng CTSV) 

17h00-17h30 
Bài 9: Tổng kết, hướng dẫn ôn tập (Phòng 

CTSV) 

Ngày 

09/9/2026 

(Thứ Tư) 

Sáng Lớp 3  

Sinh 

viên học 

trực tiếp 

theo 

danh 

sách tại 

Hội 

trường 

C1, các 

sinh viên 

còn lại 

học trực 

tuyến tại 

giảng 

đường 

B4 

7h30 – 8h15 Khai mạc; Bài 1 (BGH) 

8h15-9h20 Bài 2 (Đảng ủy) 

9h20-9h30 Nghỉ giải lao 

9h30-10h15 Bài 3 (Phòng BĐ CLGD)  

10h15-11h00 Bài 4 (Phòng KH-TC)  

Chiều Lớp 3  

13h30-14h30 Bài 5 (Phòng Đào tạo) 

14h30-15h30 Bài 6 (Phòng PA03 – Công an Tỉnh TN) 

15h30-15h40 Nghỉ giải lao 

15h40-16h15 
Bài 7 (Phòng CNTT&TV, Trung tâm Số 

ĐHTN) 

16h15-17h00 Bài 8 (Phòng CTSV) 

17h00-17h30 
Bài 9: Tổng kết, hướng dẫn ôn tập (Phòng 

CTSV) 

Ngày 10/9/2026 

(Thứ Năm) 

Bài 10: Phổ biến, quán triệt các công việc ở 

khoa cho sinh viên  

Các khoa 

chủ động 

về thời 

gian và 

địa điểm 

Ghi chú: 

- Lớp 1: Gồm các sinh viên K61 các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm 

Toán học, Sư phạm tin học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ 

Anh. 

- Lớp 2: Gồm các sinh viên K61 các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm âm 

nhạc, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học.  

- Lớp 3: Gồm các sinh viên K61 các ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa 

học, Sư phạm Sinh học, Sinh học ứng dụng, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Sư 
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phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Giáo dục thể chất, 

Huấn luyện thể thao. 

- Trường thông báo danh sách, địa điểm sinh viên K61 tham dự học.  

III. Kiểm tra nhận thức cuối đợt 

1. Thời gian:  

- Phần mềm thi online mở trong khoảng thời gian từ 06h00 ngày 22/9/2026 đến 

06h00 ngày 27/9/2026. Để tránh nghẽn mạng, yêu cầu sinh viên làm bài theo lịch 

được phân công cụ thể như sau: 

+ Từ 06h00 ngày 22/9/2026 đến 06h00 ngày 23/9/2026: Sinh viên các ngành 

Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm tin học, Sư phạm ngữ văn 

+ Từ 06h00 ngày 23/9/2026 đến 06h00 ngày 24/9/2026: Sinh viên các ngành 

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm âm nhạc 

+ Từ 06h00 ngày 24/9/2026 đến 06h00 ngày 25/9/2026: Sinh viên các ngành Sư 

phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Sinh học, Sinh học ứng dụng, Sư 

phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Giáo dục thể chất, 

Huấn luyện thể thao 

+ Từ 06h00 ngày 25/9/2026 đến 06h00 ngày 26/9/2026: Sinh viên các ngành Sư 

phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục, giáo dục công dân. 

+ Từ 06h00 ngày 26/9/2026 đến 06h00 ngày 27/9/2026: Dự phòng cho các SV 

chưa làm bài kiểm tra trong khoảng thời gian trên. 

- Mỗi bài có 50 câu, thời gian làm bài tối đa 50 phút. 

2. Cách thức đăng nhập phần mềm kiểm tra trực tuyến 

Sinh viên truy cập trang web tại địa chỉ: http://exam.tnue.edu.vn, chọn mục Đăng 

nhập (Login) với thông tin đăng nhập như sau: 

+ Tên đăng nhập: là mã sinh viên (gồm cả phần chữ và số); ví dụ: 

DTS216D1402020…;   

+ Mật khẩu (pass): là ngày tháng năm sinh theo dạng Tnue@dd/mm/yyyy, trong 

đó dd là ngày sinh, mm là tháng sinh, yyyy là năm sinh; ví dụ: Tnue@04/01/2001; 

Sau đó làm theo hướng dẫn được đăng tải trên phần mềm. 

- Trong quá trình truy cập, nếu có vướng mắc, sinh viên liên lạc với ông Nguyễn 

Hữu Thăng, Chuyên viên phòng BĐCLGD, ĐT 0912802908 (trong giờ hành chính) 

hoặc PGS.TS. Trần Việt Cường, ĐT 0978 626 727 để được giải đáp./.  

 

 

 



12 

Phụ lục II 

NỘI DUNG HỌC, LỊCH HỌC, LỊCH KIỂM TRA 

“Tuần sinh hoạt công dân – người học” năm học 2026 – 2027 

Dành cho sinh viên khóa 58, 59, 60 

(Kèm theo Kế hoạch  số            /KH-ĐHSP ngày     tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) 

 

I. Nội dung học 

Bài 1: Công tác chính trị tư tưởng 

- Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các 

giải pháp trong triển khai phong trào Bình dân học vụ số; nội dung cốt lõi của 05 Nghị 

quyết của Bộ Chính trị khóa XIII. 

- Thông tin một số nội dung cốt lõi, nội dung mới trong báo cáo chính trị trình 

Đại hội XIV của Đảng. Tuyên truyền các chủ trương, định hướng lớn của Đảng để 

người học nâng cao nhận thức và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.   

- Quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực 

hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát 

triển mới".  

- Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho người học về lý tưởng cách mạng, chuẩn 

mực đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc, lòng yêu nước, lòng tự hào dân 

tộc, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, trách nhiệm đối với đất nước và xã hội, ý 

thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đặc biệt là người học vùng dân tộc thiểu 

số, miền núi.  

- Cập nhật thông tin, định hướng cho người học tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề 

mới, nổi bật về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. 

- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 2: Công tác giáo dục pháp luật 

- Tuyên truyền, giáo dục để người học nâng cao hiểu biết, chủ động phòng ngừa 

tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo người học vào các hoạt động 

như: buôn người, “bắt cóc online”, yêu cầu người nhà chuyển tiền vào tài khoản nạn 

nhân hoặc nhóm đối tượng...  

- Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật cho người học về quyền con người, quyền, trách nhiệm công dân 

quy định tại Hiến pháp và các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến người 

học.  
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- Một số nội dung liên quan khác. 

Bài 3: Công tác sinh viên 

- Phổ biến một số nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động công tác sinh viên. 

Bài 4: Tổng kết, hướng dẫn ôn tập 

II. Lịch học, lịch kiểm tra 

Lớp Thời gian học Lớp/Bài Báo cáo viên Hình thức 

Lớp 4 

Toàn thể sinh 

viên K58, 59, 60 

 

Sáng 12/9/2026 (Thứ Bảy) 
Trực tiếp 

tại Hội 

trường C1 

và trực 

tuyến qua 

Microsoft 

Team 

7h30 – 8h30 Bài 1 Đảng ủy Trường 

8h30-9h30 Bài 2 PA03 Công an tỉnh TN 

9h30-9h40 Nghỉ giải lao 

9h40-10h30 Bài 3 Phòng CTSV 

10h30-11h00 Bài 4 Phòng CTSV 

- Trường thông báo danh sách sinh viên K58, K59, K60 tham dự học trực tiếp tại 

Hội trường C1, các sinh viên còn lại học trực tuyến. 

III. Kiểm tra nhận thức cuối đợt 

1. Thời gian:  

- Phần mềm thi online mở trong khoảng thời gian từ 06h00 ngày 01/10/2026 đến 

06h00 ngày 06/10/2026; sinh viên đăng nhập và làm bài trong khoảng thời gian này. 

Để tránh nghẽn mạng, yêu cầu làm bài thẹo lịch được phân công như sau: 

+ Từ 06h00 ngày 01/10/2026 đến 06h00 ngày 02/10/2026: Sinh viên các khoa 

Sinh học, Toán, Thể dục - Thể thao. 

+ Từ 06h00 ngày 02/10/2026 đến 06h00 ngày 03/10/2026: Sinh viên các khoa 

Địa lí, GD Mầm non. 

+ Từ 06h00 ngày 03/10/2026 đến 06h00 ngày 04/10/2026: Sinh viên các khoa 

GD Chính trị, GD Tiểu học, Hóa học. 

+ Từ 06h00 ngày 04/10/2026 đến 06h00 ngày 05/10/2026: Sinh viên các khoa 

Lịch sử, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Tâm lý GD, Vật lý. 

+ Từ 06h00 ngày 05/10/2026 đến 06h00 ngày 06/10/2026: Dự phòng cho các 

SV K58, 59, 60 chưa làm bài kiểm tra trong khoảng thời gian trên. 

- Mỗi bài có 50 câu, thời gian làm bài tối đa 50 phút. 

2. Cách thức đăng nhập phần mềm kiểm tra trực tuyến 

Sinh viên truy cập trang web tại địa chỉ: http://exam.tnue.edu.vn, chọn mục Đăng 

nhập (Login) với thông tin đăng nhập như sau: 
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+ Tên đăng nhập: là mã sinh viên (gồm cả phần chữ và số); ví dụ: 

DTS215D1402020…;   

+ Mật khẩu (pass): là ngày tháng năm sinh theo dạng Tnue@dd/mm/yyyy, trong 

đó dd là ngày sinh, mm là tháng sinh, yyyy là năm sinh; ví dụ: Tnue@04/01/2001; 

Sau đó làm theo hướng dẫn được đăng tải trên phần mềm. 

- Trong quá trình truy cập, nếu có vướng mắc, sinh viên liên lạc với ông Nguyễn 

Hữu Thăng, Chuyên viên phòng BĐCLGD, ĐT 0912802908 (trong giờ hành chính) 

hoặc PGS.TS. Trần Việt Cường, ĐT 0978 626 727 để được giải đáp./.  
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Phụ lục III 

 (Kèm theo Kế hoạch  số            /KH-ĐHSP  ngày      tháng      năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) 

BẢN CAM KẾT 

(Thực hiện trong năm học 2026 - 2027) 
 

Kính gửi:  - Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm  

               - Ban Chủ nhiệm Khoa… 
 

Chúng tôi gồm ……. sinh viên lớp ........................... Khoa …………………….. 

Sau khi tham gia “Tuần sinh hoạt Công dân – người học”, được quán triệt về 

đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; Quy chế, Quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHTN và của Trường;  

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2026, chúng tôi cam kết thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của 

Nhà nước; Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHTN và của Trường. 

2. Chấp hành nghiêm quy định của Pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng chống mại dâm, ma túy.  

3. Thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng; không tham gia các trò chơi nguy hiểm, 

kích động bạo lực; không lưu trữ, truyền bá văn hóa phẩm độc hại; không đăng tải bình 

luận, chia sẻ thông tin, hình ảnh trái quy định của pháp luật trên các trang mạng xã hội. 

4. Không tuyên truyền, tham gia hoạt động trong các tà đạo, các tổ chức hội, 

nhóm trái Pháp luật ở trong và ngoài Nhà trường. 

5. Chấp hành nghiêm Luật Bảo hiểm Y tế, Luật cư trú. 

6. Không tham gia các hành vi tiêu cực trong học tập, thi, kiểm tra. 

7. Không sử dụng, tàng trữ, mua bán các vật liệu gây cháy nổ; thực hiện tốt Luật 

Phòng cháy và chữa cháy. 

8. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường; thực hiện tốt nếp 

sống văn hóa học đường; thực hiện tốt Quy định về Quy tắc ứng xử văn hóa của người 

học của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. 

9. Có ý thức bảo vệ tài sản của Nhà nước, tập thể, của nhân dân và của cá nhân. 

10. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và các phong trào 

khác của Trường. 

Nếu vi phạm một trong những nội dung trên, chúng tôi xin chịu mọi hình 

thức xử lý của Trường theo quy định. 

 

MẪU 



16 

STT Họ và tên Mã số SV Ngày tháng năm sinh 
Kí cam kết 

(ghi rõ họ, tên) 

1     

2     

…     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

TM. Lãnh đạo khoa 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Lớp trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH LỚP 1 – K61 HỌC TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG C1 

Dành cho các ngành Giáo dục Mầm non, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Ngữ văn, 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán học 

Thời gian: Sáng và chiều ngày 07/9/2026 

(Kèm theo Kế hoạch  số            /KH-ĐHSP  ngày    tháng    năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) 

STT Họ và tên Mã sinh viên Ngày sinh Lớp 
Hình 

thức 

1 Nguyễn Ngọc Anh DTS267140201004 19/04/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh DTS267140201007 28/10/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

3 Ngô Thị Ngọc Ánh DTS267140201010 24/10/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

4 Trương Ngọc Ánh DTS267140201013 21/11/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

5 Dương Quỳnh Chi DTS267140201016 10/08/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

6 Bùi Thị Linh Diệu DTS267140201019 19/10/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

7 Giàng Thị Dung DTS267140201022 19/05/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

8 Hoàng Khánh Duyên DTS267140201025 21/02/2007 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

9 Lục Nông Thùy Dương DTS267140201028 03/07/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

10 Bàn Thị Hương Giang DTS267140201031 08/04/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

11 Lê Hoàng Hạnh DTS267140201034 31/12/2007 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

12 Tướng Thị Hằng DTS267140201037 15/09/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

13 Địch Thị Hiền DTS267140201040 14/09/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

14 Nguyễn Phương Hoa DTS267140201043 29/10/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

15 Ma Thị Bích Huệ DTS267140201046 05/08/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

16 Nguyễn Ngọc Huyền DTS267140201049 21/07/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

17 Thẩm Thị Huyền DTS267140201052 23/09/2007 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

18 La Thị Hương DTS267140201055 02/01/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

19 Hà Ngọc Khánh DTS267140201058 08/02/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

20 Ma Thị Mai Lan DTS267140201061 17/07/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

21 Trần Thị Lan DTS267140201064 16/03/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

22 Nguyễn Thị Tùng Lâm DTS267140201067 16/06/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

23 Hà Thị Khánh Linh DTS267140201070 30/04/2008 GD Mầm non K61A1 Trực tiếp 

24 Đặng Thị Mai Anh DTS267140201002 18/02/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

25 Nguyễn Phương Anh DTS267140201005 14/01/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

26 Vũ Thị Vân Anh DTS267140201008 16/01/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

27 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DTS267140201011 13/08/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

28 La Bảo Châm DTS267140201014 23/07/2007 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

29 Nông Minh Chiều DTS267140201017 30/06/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

30 Nông Hồng Dịu DTS267140201020 02/03/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

31 Nguyễn Phương Dung DTS267140201023 18/03/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

32 Kim Thị Duyên DTS267140201026 20/02/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

33 Vũ Thị Ánh Dương DTS267140201029 17/11/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 
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34 Hoàng Châu Giang DTS267140201032 17/09/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

35 Phí Hồng Hạnh DTS267140201035 01/03/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

36 Trương Thị Thúy Hằng DTS267140201038 17/06/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

37 Ngô Thị Hiền DTS267140201041 29/05/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

38 Lường Thị Hồng DTS267140201044 02/11/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

39 Bùi Thị Thanh Huyền DTS267140201047 17/12/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

40 Nguyễn Thị Huyền DTS267140201050 22/11/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

41 Triệu Minh Huyền DTS267140201053 14/06/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

42 Trương Thu Hương DTS267140201056 08/11/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

43 Phạm Thị Ngọc Khánh DTS267140201059 11/09/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

44 Ma Thị Ngọc Lan DTS267140201062 06/01/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

45 Trương Thị Ngọc Lan DTS267140201065 06/01/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

46 Cao Diệu Linh DTS267140201068 04/03/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

47 Hoàng Hà Linh DTS267140201071 28/11/2008 GD Mầm non K61A2  Trực tiếp 

48 Nguyễn Kim Anh DTS267140201003 08/08/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

49 Nguyễn Thị Kim Anh DTS267140201006 23/07/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

50 Hán Ngọc Ánh DTS267140201009 24/10/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

51 Phạm Ngọc Ánh DTS267140201012 04/10/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

52 Lý Thị Châm DTS267140201015 05/06/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

53 Đinh Thị Diễm DTS267140201018 14/09/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

54 Vàng Thị Dùa DTS267140201021 20/02/2007 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

55 Nguyễn Thùy Dung DTS267140201024 22/11/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

56 Nguyễn Thị Mai Duyên DTS267140201027 07/12/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

57 Phạm Thị Hồng Điệp DTS267140201030 02/09/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

58 Triệu Thị Giang DTS267140201033 27/05/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

59 Lê Thị Thanh Hảo DTS267140201036 28/12/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

60 Trương Minh Hậu DTS267140201039 12/08/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

61 Ngô Thị Kim Hoa DTS267140201042 02/03/2007 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

62 Lê Thị Minh Huệ DTS267140201045 17/03/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

63 Mai Thị Thúy Huyền DTS267140201048 07/09/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

64 Nguyễn Thị Thu Huyền DTS267140201051 17/02/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

65 Hoàng Thị Thanh Hương DTS267140201054 02/10/2007 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

66 Hoàng Thị Vân Kiều DTS267140201057 11/12/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

67 Hà Thị Lệ Khuyên DTS267140201060 18/03/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

68 Nông Hương Lan DTS267140201063 11/06/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

69 Vũ Mai Lan DTS267140201066 13/11/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

70 Đào Thị Khánh Linh DTS267140201069 01/06/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

71 La Diệu Linh DTS267140201072 09/04/2008 GD Mầm non K61AЗ Trực tiếp 

72 Mạch Thùy Dương DTS267220201015 18/01/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

73 Nguyễn Đức Đạt DTS267220201016 14/10/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

74 Đinh Hà Hải Đăng DTS267220201017 03/11/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

75 Nguyễn Văn Đức DTS267220201018 26/02/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

76 Hà Thị Hải DTS267220201019 10/03/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

77 Ngô Thu Hằng DTS267220201020 22/01/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

78 
Hoàng Nguyễn 

Thảo 
Hoa DTS267220201021 03/05/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

79 Bùi Đào Thương Huyền DTS267220201022 03/02/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 



19 

80 Lô Thanh Huyền DTS267220201023 17/11/2007 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

81 Hoàng Duy Hưng DTS267220201024 08/03/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

82 Nguyễn Thị Khuê DTS267220201025 04/10/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

83 Đào Tiến Lâm DTS267220201026 22/01/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

84 Đào Mai Linh DTS267220201027 29/01/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

85 Nguyễn Gia Linh DTS267220201028 14/01/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

86 Nguyễn Thùy Linh DTS267220201029 31/08/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

87 
Phan Nguyễn 

Thùy 
Linh DTS267220201030 20/12/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

88 Trần Gia Linh DTS267220201031 17/03/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

89 Phạm Ngọc Mai DTS267220201032 22/07/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

90 Trương Ngọc Minh DTS267220201033 11/09/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

91 Trịnh Thúy Nga DTS267220201034 05/01/2008 Ngôn ngữ Anh Trực tiếp 

92 Đỗ Phương Anh DTS267140217001 13/07/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

93 Lưu Minh Anh DTS267140217004 04/11/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

94 Nguyễn Thị Vân Anh DTS267140217007 27/09/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

95 Trương Thị Vân Anh DTS267140217010 29/10/2007 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

96 Nguyễn Ngọc Ánh DTS267140217013 30/10/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

97 Nguyễn Ngọc Bích DTS267140217016 13/01/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

98 Hoàng Thanh Bình DTS267140217019 06/04/2007 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

99 Đoàn Huyền Châu DTS267140217022 07/04/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

100 Lộc Kim Chi DTS267140217025 15/10/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

101 Phạm Thị Quỳnh Chi DTS267140217028 19/10/2007 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

102 Vũ Hải Yến DTS267140217175 01/04/2007 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

103 Tô Thị Xuân DTS267140217172 03/05/2007 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

104 Từ Lê Thương DTS267140217154 10/09/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

105 Hoàng Thị Thuyên DTS267140217151 19/10/2007 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

106 Hoàng Kim Thoa DTS267140217148 14/03/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

107 Phạm Thị Thanh Thảo DTS267140217145 23/06/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

108 Bùi Thanh Thảo DTS267140217142 22/02/2008 SP Ngữ văn K61A1  Trực tiếp 

109 Đinh Ngọc Yến DTS267140217173 04/12/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

110 Hoàng Hồng Trà DTS267140217155 30/11/2007 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

111 Hoàng Minh Thư DTS267140217152 06/06/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

112 Hoàng Phương Thùy DTS267140217149 11/06/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

113 Phạm Thị Thu Thảo DTS267140217146 13/06/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

114 Ma Thị Thảo DTS267140217143 21/01/2006 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

115 Nguyễn Diệp Chi DTS267140217026 04/01/2007 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

116 Vũ Bảo Châu DTS267140217023 05/01/2007 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

117 
Hoàng Thị 

Phương 
Châm DTS267140217020 19/05/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

118 Vi Thị Ngọc Bích DTS267140217017 09/11/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

119 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DTS267140217014 09/01/2007 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

120 Vũ Thị Lan Anh DTS267140217011 29/01/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

121 Phạm Quỳnh Anh DTS267140217008 23/09/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

122 Ngô Hoàng Anh DTS267140217005 21/12/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

123 Hồ Ngọc Trâm Anh DTS267140217002 14/09/2008 SP Ngữ văn K61A2 Trực tiếp 

124 Hoàng Thị Yến DTS267140217174 20/06/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 
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125 Giáp Thị Huyền Trang DTS267140217156 06/10/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

126 Nguyễn An Thư DTS267140217153 30/09/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

127 Bế Vũ Thu Thủy DTS267140217150 16/08/2007 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

128 Trần Thắm Thảo DTS267140217147 05/10/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

129 Phạm Phương Thảo DTS267140217144 22/05/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

130 Nguyễn Thủy Chi DTS267140217027 02/09/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

131 Đặng Quỳnh Chi DTS267140217024 14/04/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

132 Nguyễn Bảo Châm DTS267140217021 18/08/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

133 Nguyễn Ngọc Biên DTS267140217018 04/12/2002 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

134 Trần Ngọc Bảo DTS267140217015 30/10/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

135 Lê Thị Ngọc Ánh DTS267140217012 17/05/2007 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

136 Phạm Thị Hoàng Anh DTS267140217009 21/07/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

137 Nguyễn Thị Ngọc Anh DTS267140217006 09/10/2008 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

138 Hứa Vân Anh DTS267140217003 09/08/2007 SP Ngữ văn K61A3 Trực tiếp 

139 Bùi Hương Giang DTS267140231037 04/04/2008 SP Tiếng Anh K61A1 Trực tiếp 

140 Vũ Thị Ánh Dương DTS267140231034 09/11/2008 SP Tiếng Anh K61A1 Trực tiếp 

141 Hoàng Ánh Dương DTS267140231031 07/09/2008 SP Tiếng Anh K61A1 Trực tiếp 

142 Hoàng Ngọc Diệp DTS267140231028 20/10/2008 SP Tiếng Anh K61A1 Trực tiếp 

143 
Nguyễn Thị 

Hương 
Diễm DTS267140231025 13/11/2008 SP Tiếng Anh K61A1 Trực tiếp 

144 Nguyễn Quỳnh Chi DTS267140231022 13/05/2008 SP Tiếng Anh K61A1 Trực tiếp 

145 Nguyễn Ngọc Ánh DTS267140231019 13/01/2008 SP Tiếng Anh K61A1 Trực tiếp 

146 Trần Ngọc Anh DTS267140231016 11/01/2008 SP Tiếng Anh K61A1 Trực tiếp 

147 Nguyễn Kim Đoan DTS267140231035 10/03/2008 SP Tiếng Anh K61A2 Trực tiếp 

148 Nguyễn Quỳnh Dương DTS267140231032 19/12/2008 SP Tiếng Anh K61A2 Trực tiếp 

149 Lưu Thùy Dung DTS267140231029 06/03/2008 SP Tiếng Anh K61A2 Trực tiếp 

150 Trần Dương Hồng Diễm DTS267140231026 04/12/2008 SP Tiếng Anh K61A2 Trực tiếp 

151 Nguyễn Yến Chi DTS267140231023 08/08/2008 SP Tiếng Anh K61A2 Trực tiếp 

152 Hà Thị Quỳnh Châm DTS267140231020 20/05/2008 SP Tiếng Anh K61A2 Trực tiếp 

153 Trần Thị Hoàng Anh DTS267140231017 14/12/2007 SP Tiếng Anh K61A2 Trực tiếp 

154 Phạm Thị Vân Anh DTS267140231014 25/02/2008 SP Tiếng Anh K61A2 Trực tiếp 

155 Vũ Minh Đức DTS267140231036 14/05/2008 SP Tiếng Anh K61A3 Trực tiếp 

156 Nguyễn Thùy Dương DTS267140231033 22/04/2008 SP Tiếng Anh K61A3 Trực tiếp 

157 Ngô Phương Dung DTS267140231030 01/03/2008 SP Tiếng Anh K61A3 Trực tiếp 

158 Cù Ngọc Diệp DTS267140231027 03/11/2008 SP Tiếng Anh K61A3 Trực tiếp 

159 Phạm Quỳnh Chi DTS267140231024 10/10/2008 SP Tiếng Anh K61A3 Trực tiếp 

160 Nguyễn Minh Châu DTS267140231021 29/09/2008 SP Tiếng Anh K61A3 Trực tiếp 

161 Nghiêm Thị Ngọc Ánh DTS267140231018 11/10/2008 SP Tiếng Anh K61A3 Trực tiếp 

162 Tô Mai Anh DTS267140231015 26/07/2008 SP Tiếng Anh K61A3 Trực tiếp 

163 Nguyễn Quốc Quang DTS267140210097 13/04/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

164 Nguyễn Mai Phương DTS267140210095 27/05/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

165 Hoàng Minh Phương DTS267140210093 26/09/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

166 Bùi Trần Minh Phúc DTS267140210091 31/03/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

167 Bì Tuyết Nhung DTS267140210089 23/02/2007 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

168 Dương Khánh Chi DTS267140210017 08/04/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

169 Nguyễn Thanh Bình DTS267140210015 25/05/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

170 Ma Thị Hoài Băng DTS267140210013 29/10/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 



21 

171 Nguyễn Xuân Gia Bảo DTS267140210011 24/07/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

172 Vương Thị Vân Anh DTS267140210009 04/09/2006 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

173 Trần Thị Phương Anh DTS267140210007 01/05/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

174 Nông Thế Anh DTS267140210005 27/06/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

175 Lê Phương Anh DTS267140210003 14/09/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

176 Hà Tuấn Anh DTS267140210001 07/01/2008 SP Tin học K61A1  Trực tiếp 

177 Nguyễn Mạnh Quân DTS267140210098 12/11/2007 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

178 Phan Thị Phương DTS267140210096 09/02/2008 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

179 Nguyễn Duy Phương DTS267140210094 15/06/2008 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

180 Cồ Bá Phúc DTS267140210092 14/09/2008 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

181 Nguyễn Phương Nhung DTS267140210090 09/12/2007 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

182 Nguyễn Yến Nhi DTS267140210088 08/09/2008 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

183 Nguyễn Quỳnh Chi DTS267140210018 08/07/2007 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

184 Trần Bảo Châu DTS267140210016 20/09/2007 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

185 Nguyễn Hữu Bình DTS267140210014 10/11/2006 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

186 Nguyễn Sơn Bắc DTS267140210012 11/12/2007 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

187 Đặng Thu Ánh DTS267140210010 15/07/2008 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

188 Vũ Mai Anh DTS267140210008 06/11/2007 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

189 Nguyễn Quỳnh Anh DTS267140210006 23/11/2008 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

190 Ma Thị Ngọc Anh DTS267140210004 22/12/2008 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

191 Khúc Việt Anh DTS267140210002 04/10/2008 SP Tin học K61A2 Trực tiếp 

192 Hoàng Quang Vinh DTS267140209183 18/12/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

193 Hoàng Quốc Việt DTS267140209181 22/03/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

194 Nguyễn Thị Thu Thảo DTS267140209159 13/01/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

195 Nguyễn Phương Thảo DTS267140209157 31/03/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

196 Nguyễn Hoàng Thành DTS267140209155 02/08/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

197 Phạm Thọ Thái DTS267140209153 29/02/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

198 Hoàng Sơn Tùng DTS267140209151 24/07/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

199 Võ Minh Tuấn DTS267140209149 28/02/2007 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

200 Lê Thị Yến Nhi DTS267140209127 17/08/2007 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

201 Trần Hoàng Nguyên DTS267140209125 12/06/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

202 Trần Như Ngọc DTS267140209123 08/09/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

203 Lê Thị Hồng Ngọc DTS267140209121 26/04/2006 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

204 Đỗ Hồng Ngọc DTS267140209119 26/11/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

205 Đinh Vi Bảo Ngọc DTS267140209117 02/12/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

206 Đỗ Thu Huyền DTS267140209071 09/12/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

207 Trần Văn Huy DTS267140209069 20/03/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

208 Lê Văn Huy DTS267140209067 07/02/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

209 Trần Minh Huệ DTS267140209065 18/08/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

210 Nguyễn Thị Hoài DTS267140209063 05/01/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

211 Trần Đình Minh Hiếu DTS267140209061 16/12/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

212 Đào Thị Thùy Chi DTS267140209025 22/09/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

213 
Lương Nguyễn 

Trung 
Công DTS267140209023 18/01/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

214 Đặng Thái Bình DTS267140209021 19/03/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

215 Lư Gia Bảo DTS267140209019 15/11/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

216 Vũ Trần Hải Anh DTS267140209017 14/07/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 
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217 Trần Nam Anh DTS267140209015 31/01/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

218 Phạm Quỳnh Anh DTS267140209013 06/02/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

219 Nguyễn Hoàng Anh DTS267140209011 07/04/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

220 Lưu Hải Anh DTS267140209009 19/12/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

221 Đinh Tiến Anh DTS267140209007 23/05/2008 SP Toán học K61A1  Trực tiếp 

222 Trần Thanh Xuân DTS267140209184 25/02/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

223 Nông Hải Việt DTS267140209182 07/07/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

224 Dương Quốc Việt DTS267140209180 03/09/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

225 Nguyễn Phương Thảo DTS267140209158 03/07/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

226 Đàm Phương Thảo DTS267140209156 15/03/2007 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

227 Dương Tất Thành DTS267140209154 03/07/2007 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

228 Ma Sơn Tùng DTS267140209152 07/02/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

229 Nguyễn Minh Tuệ DTS267140209150 18/07/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

230 Trần Hồng Nhi DTS267140209128 30/07/2007 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

231 Hoàng Yến Nhi DTS267140209126 01/01/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

232 Lại Phương Nguyên DTS267140209124 26/08/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

233 Trần Minh Ngọc DTS267140209122 04/10/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

234 Hoàng Bích Ngọc DTS267140209120 03/05/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

235 Đỗ Bảo Ngọc DTS267140209118 22/08/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

236 Đoàn Thu Huyền DTS267140209070 19/08/2007 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

237 Phùng Lê Huy DTS267140209068 13/11/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

238 Vàng Seo Hùng DTS267140209066 13/09/2007 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

239 Nguyễn Mai Hồng DTS267140209064 18/12/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

240 Nguyễn Thị Hòa DTS267140209062 20/01/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

241 Nguyễn Tùng Chi DTS267140209026 07/11/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

242 Ngô Việt Cường DTS267140209024 26/08/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

243 Trần Nam Bình DTS267140209022 19/05/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

244 Lưu Gia Bảo DTS267140209020 21/01/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

245 Trịnh Thị Ngọc Ánh DTS267140209018 31/10/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

246 Trần Thị Quỳnh Anh DTS267140209016 08/01/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

247 Trần Đức Anh DTS267140209014 28/04/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

248 
Nguyễn Thị 

Phương 
Anh DTS267140209012 03/11/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

249 
Nguyễn Đình 

Tuấn 
Anh DTS267140209010 21/03/2007 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

250 
Lê Nguyễn 

Phương 
Anh DTS267140209008 22/12/2008 SP Toán học K61A2 Trực tiếp 

Ấn định danh sách gồm 250 sinh viên./. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH LỚP 2 – K61 HỌC TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG C1 

Dành cho các ngành Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công 

dân, Giáo dục học, Sư phạm âm nhạc, Tâm lý học 

Thời gian: Sáng và chiều ngày 08/9/2026 

(Kèm theo Kế hoạch  số            /KH-ĐHSP  ngày    tháng    năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) 

ST

T 
Họ và tên Mã sinh viên Ngày sinh Lớp 

Hình 

thức 

1 Hoàng Hải Yến DTS267140205022 04/08/2008 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

2 Bùi Thị Hải Yến DTS267140205021 26/10/2008 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

3 Hoàng Thị Minh Thủy DTS267140205020 05/03/2008 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

4 Vũ Kim Oanh DTS267140205019 08/08/2008 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

5 Lò Thị Nhàn DTS267140205018 14/01/2007 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

6 Hoàng Minh Ngọc DTS267140205017 13/09/2008 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

7 Bùi Thị Ngân DTS267140205016 06/06/2008 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

8 Lành Quỳnh Na DTS267140205015 10/03/2008 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

9 Nông Thị Khánh My DTS267140205014 15/04/2007 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

10 Lê Uyên My DTS267140205013 20/05/2007 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

11 Thào Thị Máy DTS267140205012 22/04/2008 GD Chính trị K61 Trực tiếp 

12 Nguyễn Thị Hải Yến DTS267140202569 09/09/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

13 Hoàng Thị Tuyết Trinh DTS267140202537 09/06/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

14 Vũ Thị Thu Trang DTS267140202529 05/08/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

15 Đỗ Thị Thương DTS267140202505 27/09/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

16 Bàn Anh Thư DTS267140202497 01/04/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

17 Phạm Phương Thùy DTS267140202489 11/02/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

18 Dương Thị Thu Thảo DTS267140202457 22/11/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

19 Vũ Kim Tuyết DTS267140202449 06/11/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

20 Nguyễn Thị Cẩm Tú DTS267140202441 30/04/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

21 Trần Thị Tâm DTS267140202433 20/10/2007 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

22 Nông Thị Nhung DTS267140202393 24/02/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

23 Nguyễn Ngọc Nhi DTS267140202385 02/12/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

24 Đào Hoàng Ngân DTS267140202329 22/07/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

25 Bế Quỳnh Nga DTS267140202321 12/12/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

26 Nông Huyền My DTS267140202313 01/10/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

27 Lò Thị Thu Huyền DTS267140202185 03/10/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

28 Nghiêm Thị Thu Huệ DTS267140202177 04/05/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

29 Trần Thị Chiến DTS267140202081 07/04/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

30 Nguyễn Kim Chi DTS267140202073 06/08/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

31 Đàm Phương Anh DTS267140202009 09/10/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

32 Đinh Đoàn Bảo An DTS267140202001 10/10/2008 GD Tiểu học K61A1 Trực tiếp 

33 Phàn Thị Hải Yến DTS267140202570 05/02/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

34 Bùi Thị Phương Trâm DTS267140202530 20/11/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 
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35 Hoàng Mai Thương DTS267140202506 07/11/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

36 Chu Anh Thư DTS267140202498 04/11/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

37 Đinh Ngọc Thủy DTS267140202490 15/10/2007 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

38 Đặng Thanh Thảo DTS267140202458 25/06/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

39 Hoàng Mạnh Tường DTS267140202450 10/01/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

40 Tạ Tú Tú DTS267140202442 13/11/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

41 Bùi Văn Tần DTS267140202434 12/04/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

42 Nguyễn Mai Hồng Nhung DTS267140202394 17/05/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

43 Nguyễn Ngọc Yến Nhi DTS267140202386 15/08/2007 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

44 Đinh Vân Nga DTS267140202322 05/04/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

45 Nguyễn Hải My DTS267140202314 05/06/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

46 Nguyễn Khánh Huyền DTS267140202186 14/06/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

47 Lý Việt Hùng DTS267140202178 14/01/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

48 
Nguyễn Thị 

Phương 
Chinh DTS267140202082 01/03/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

49 Nguyễn Thị Linh Chi DTS267140202074 21/08/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

50 Đặng Thị Kiều Anh DTS267140202010 20/12/2007 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

51 
Hoàng Nguyễn 

Thanh 
An DTS267140202002 27/11/2008 GD Tiểu học K61A2 Trực tiếp 

52 Dương Thùy Trâm DTS267140202531 01/04/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

53 Phạm Thị Thương DTS267140202507 29/01/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

54 Hoàng Anh Thư DTS267140202499 13/12/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

55 Lê Thị Thủy DTS267140202491 13/04/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

56 Hoàng Diệu Thảo DTS267140202459 26/04/2007 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

57 Dương Kiều Thanh DTS267140202451 28/07/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

58 Vũ Thị Cẩm Tú DTS267140202443 22/08/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

59 Đào Xuân Tiến DTS267140202435 07/12/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

60 Nguyễn Phương Nhung DTS267140202395 01/12/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

61 Nguyễn Yến Nhi DTS267140202387 09/03/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

62 Hoàng Gia Nhi DTS267140202379 03/09/2007 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

63 Hoàng Thúy Nga DTS267140202323 04/02/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

64 Nguyễn Thị Hà My DTS267140202315 19/11/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

65 Nguyễn Thanh Huyền DTS267140202187 27/03/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

66 Chảo Thị Huyền DTS267140202179 24/01/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

67 Chu Thị Hới DTS267140202171 18/09/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

68 Hạ Thị Thu Chuyên DTS267140202083 18/01/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

69 Nguyễn Vũ Thùy Chi DTS267140202075 30/10/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

70 Đặng Quỳnh Chi DTS267140202067 23/11/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

71 Hà Phương Anh DTS267140202011 03/10/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

72 Nguyễn Thúy An DTS267140202003 03/07/2008 GD Tiểu học K61A3 Trực tiếp 

73 Hà Ngọc Trâm DTS267140202532 13/08/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

74 Hoàng Thanh Thư DTS267140202500 09/11/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

75 Lý Thị Thu Thủy DTS267140202492 21/08/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

76 Lã Phương Thảo DTS267140202460 18/08/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

77 Đồng Thiên Thanh DTS267140202452 06/11/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

78 Lê Anh Tuấn DTS267140202444 31/08/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

79 Nông Ngọc Tiến DTS267140202436 29/09/2007 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 
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80 Nguyễn Thị Nhung DTS267140202396 01/01/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

81 Nguyễn Yến Nhi DTS267140202388 26/06/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

82 Lường Thị Uyên Nhi DTS267140202380 08/04/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

83 Lê Thị Nga DTS267140202324 15/04/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

84 Nguyễn Trà My DTS267140202316 28/09/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

85 Nguyễn Thị Dân Huyền DTS267140202188 24/12/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

86 Chu Phương Huyền DTS267140202180 14/05/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

87 Đặng Thu Hợi DTS267140202172 04/07/2007 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

88 Nguyễn Hồng Chuyên DTS267140202084 07/02/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

89 Phạm Mai Chi DTS267140202076 19/03/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

90 Đinh Thị Thùy Chi DTS267140202068 14/06/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

91 Hoàng Hà Anh DTS267140202012 22/11/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

92 Tô Hoài An DTS267140202004 01/04/2008 GD Tiểu học K61A4 Trực tiếp 

93 Nguyễn Ngọc Trâm DTS267140202533 23/09/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

94 Tạ Kiều Trang DTS267140202525 08/10/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

95 Ngô Thị Minh Thư DTS267140202501 02/10/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

96 Nguyễn Thanh Thủy DTS267140202493 20/06/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

97 Ngô Thị Phương Thanh DTS267140202453 03/11/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

98 Trần Thị Tuyền DTS267140202445 28/10/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

99 Nguyễn Đắc Tiến DTS267140202437 21/11/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

100 Tô Thị Hồng Nhung DTS267140202397 06/06/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

101 Trần Thị Nhì DTS267140202389 18/01/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

102 Nguyễn Đoàn Yến Nhi DTS267140202381 28/10/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

103 Lò Thị Nga DTS267140202325 11/05/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

104 Phạm Trà My DTS267140202317 04/01/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

105 Nguyễn Thị Khánh Huyền DTS267140202189 12/11/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

106 Dương Thanh Huyền DTS267140202181 23/01/2007 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

107 Bàn Kim Huệ DTS267140202173 10/03/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

108 Vàng Thị Chứ DTS267140202085 27/01/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

109 Phạm Quỳnh Chi DTS267140202077 19/01/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

110 Đoàn Thị Kim Chi DTS267140202069 13/07/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

111 Hoàng Mai Anh DTS267140202013 16/10/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

112 Trần Bảo An DTS267140202005 02/11/2008 GD Tiểu học K61A5 Trực tiếp 

113 Ma Thị Bảo Trân DTS267140202534 06/10/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

114 Trần Thị Thu Trang DTS267140202526 22/08/2007 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

115 Tạ Ngọc Minh Thư DTS267140202502 16/09/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

116 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thúy DTS267140202494 04/12/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

117 Phạm Diệu Thu DTS267140202486 15/03/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

118 Trần Thị Minh Thanh DTS267140202454 26/11/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

119 Doãn Thị Tuyết DTS267140202446 19/07/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

120 Cù Đức Toàn DTS267140202438 21/10/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

121 Chu Quỳnh Như DTS267140202398 22/01/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

122 Dương Thùy Nhiên DTS267140202390 22/10/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

123 Nguyễn Kim Yến Nhi DTS267140202382 26/09/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

124 Trần Thúy Nga DTS267140202326 26/12/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

125 Nguyễn Thị Mỹ DTS267140202318 13/09/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 
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126 Nguyễn Thị Minh Huyền DTS267140202190 18/07/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

127 Đào Thanh Huyền DTS267140202182 21/07/2007 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

128 Đặng Thu Huệ DTS267140202174 23/09/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

129 Trần Ngọc Bảo Chi DTS267140202078 26/06/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

130 Lang Diệp Chi DTS267140202070 08/09/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

131 Trần Thị Hải An DTS267140202006 27/10/2008 GD Tiểu học K61A6 Trực tiếp 

132 Hà Minh Trí DTS267140202535 23/01/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

133 Trần Thị Thu Trang DTS267140202527 05/02/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

134 Trần Anh Thư DTS267140202503 07/02/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

135 Đỗ An Thuyên DTS267140202495 28/02/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

136 Hứa Thị Thanh Thuý DTS267140202487 11/03/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

137 Bùi Phương Thảo DTS267140202455 04/08/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

138 Dương Thị Ánh Tuyết DTS267140202447 22/01/2007 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

139 Lý Thị Cẩm Tú DTS267140202439 25/08/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

140 Nguyễn Tô Phương Tâm DTS267140202431 22/02/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

141 Hạ Thị Quỳnh Như DTS267140202399 21/09/2007 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

142 Dương Thị Hồng Nhung DTS267140202391 27/09/2007 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

143 Nguyễn Khánh Nhi DTS267140202383 07/06/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

144 Bùi Kim Ngân DTS267140202327 01/05/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

145 Khoàng Hải Nam DTS267140202319 28/01/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

146 Lê Quang Minh DTS267140202311 20/03/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

147 Nguyễn Thị Thảo Huyền DTS267140202191 05/04/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

148 Hoàng Khánh Huyền DTS267140202183 15/05/2007 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

149 La Thị Huệ DTS267140202175 18/03/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

150 Trần Phạm Xuân Chi DTS267140202079 31/08/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

151 Lê Khánh Chi DTS267140202071 13/11/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

152 Bùi Diệu Anh DTS267140202007 14/04/2008 GD Tiểu học K61A7 Trực tiếp 

153 
Hoàng Nguyễn 

Phương 
Trinh DTS267140202536 12/08/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

154 Vi Thị Thùy Trang DTS267140202528 05/06/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

155 Bùi Thị Hồng Thương DTS267140202504 03/10/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

156 Lò Thị Thuyết DTS267140202496 30/11/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

157 Đặng Thị Thùy DTS267140202488 21/03/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

158 Chu Thị Phương Thảo DTS267140202456 22/10/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

159 Phạm Ánh Tuyết DTS267140202448 13/11/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

160 Nguyễn Cẩm Tú DTS267140202440 01/08/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

161 Tòng Thị Tâm DTS267140202432 19/06/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

162 Lý Thị Hồng Nhung DTS267140202392 31/07/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

163 Nguyễn Lê Hà Nhi DTS267140202384 11/01/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

164 Cao Thị Kim Ngân DTS267140202328 16/04/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

165 Lại Ngọc Nam DTS267140202320 31/07/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

166 Hoàng Hà My DTS267140202312 28/08/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

167 Phạm Khánh Huyền DTS267140202192 28/11/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

168 Hoàng Ngọc Huyền DTS267140202184 13/10/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

169 Ma Thị Hoàng Huệ DTS267140202176 30/05/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

170 Vũ Thị Quỳnh Chi DTS267140202080 23/11/2007 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

171 Lưu Kim Chi DTS267140202072 26/04/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 
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172 Bùi Thị Diệu Anh DTS267140202008 05/10/2008 GD Tiểu học K61A8 Trực tiếp 

173 Đặng Thị Thùy Linh DTS267140204025 17/02/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

174 Chu Thị Hà Linh DTS267140204024 06/09/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

175 Nguyễn Quỳnh Liên DTS267140204023 01/02/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

176 Tầm Thị Hương Lan DTS267140204022 19/04/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

177 Mông Thu Hương DTS267140204021 17/09/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

178 Nguyễn Việt Hùng DTS267140204020 19/12/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

179 Trần Thị Huệ DTS267140204019 08/11/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

180 Tải Trung Hiếu DTS267140204018 20/10/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

181 Tạ Thị Thúy Hằng DTS267140204017 31/07/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

182 Hoàng Bích Hằng DTS267140204016 17/11/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

183 Phạm Thúy Hạnh DTS267140204015 24/11/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

184 Hoàng Văn Giang DTS267140204014 01/02/2007 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

185 Hoàng Hồng Giang DTS267140204013 28/11/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

186 Vũ Quốc Đạt DTS267140204012 29/08/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

187 Đặng Ngọc Duyên DTS267140204011 15/05/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

188 Triệu Thị Mỹ Diệu DTS267140204010 07/01/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

189 Hà Dương Diễn DTS267140204009 09/04/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

190 
Nguyễn Hoàng 

Ngọc 
Diễm DTS267140204008 25/06/2007 

Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

191 Vũ Thanh Chúc DTS267140204007 14/11/2007 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

192 Lý Đàm Khánh Chi DTS267140204006 20/07/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

193 Đặng Ngọc Châu DTS267140204005 13/12/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

194 Lê Thị Ngọc Ánh DTS267140204001 10/10/2008 
Giáo dục công dân 

K61 
Trực tiếp 

195 Lê Thu Huyền DTS267140101024 28/12/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

196 Nguyễn Việt Hòa DTS267140101023 01/08/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

197 Dương Đình Hòa DTS267140101022 17/03/2007 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

198 Nguyễn Thị Thanh Hà DTS267140101021 14/04/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

199 Lý Thanh Hà DTS267140101020 26/03/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

200 Lường Văn Hà DTS267140101019 18/01/2007 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

201 Đặng Thị Thanh Hà DTS267140101018 26/11/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

202 
Hoàng Nguyễn 

Dương 
Giang DTS267140101017 16/06/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 
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203 Dương Thị Ngọc Điệp DTS267140101016 21/06/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

204 Nông Thị Đào DTS267140101015 25/01/2007 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

205 Vũ Thị Duyên DTS267140101014 12/11/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

206 Triệu Đàm Duy DTS267140101013 16/07/2007 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

207 Lò Văn Duy DTS267140101012 09/08/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

208 Vi Thị Quỳnh Chi DTS267140101011 15/01/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

209 Phùng Thị Tú Chi DTS267140101010 29/03/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

210 Hoàng Linh Chi DTS267140101009 05/10/2008 Giáo dục học K61 Trực tiếp 

211 Nguyễn Thúy Hoài DTS267140221023 15/05/2007 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

212 Phan Anh Đức DTS267140221021 20/11/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

213 Hoàng Quốc Đạt DTS267140221019 29/05/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

214 Nguyễn Thị Mai Dương DTS267140221017 04/01/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

215 Đào Mỹ Duyên DTS267140221015 12/09/2007 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

216 Và A Dạ DTS267140221013 14/04/2007 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

217 Lê Mai Bảo Châm DTS267140221011 30/07/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

218 
Nguyễn Nguyễn 

Thái 
Bảo DTS267140221009 24/04/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

219 Phạm Tuyết Anh DTS267140221007 10/08/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

220 Nguyễn Hải Anh DTS267140221005 12/06/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

221 Mông Trúc Anh DTS267140221004 24/11/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

222 Lê Hoàng Anh DTS267140221003 25/06/2007 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

223 Vũ Phương An DTS267140221001 03/11/2008 SP âm nhạc K61A1 Trực tiếp 

224 Lã Thị Huyền DTS267140221024 04/09/2008 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

225 Lò Thị Ngọc Hà DTS267140221022 20/02/2008 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

226 Bùi Anh Đức DTS267140221020 27/01/2008 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

227 Đinh Kim Đan DTS267140221018 25/05/2006 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

228 Ma Thùy Dương DTS267140221016 22/11/2008 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

229 Nguyễn Đăng Dũng DTS267140221014 29/09/2008 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

230 Dương Huệ Chi DTS267140221012 23/05/2007 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

231 Nguyễn Thái Bảo DTS267140221010 01/08/2008 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

232 Quan Thị Lan Anh DTS267140221008 04/02/2008 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

233 
Nguyễn Thị 

Phương 
Anh DTS267140221006 09/01/2008 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

234 Hà Hoài Anh DTS267140221002 29/08/2007 SP âm nhạc K61A2 Trực tiếp 

235 Giàng Mỹ Hằng DTS267310403016 06/06/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

236 Trần Hồng Hạnh DTS267310403015 08/04/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

237 Phùng Ngọc Hải DTS267310403014 12/06/2007 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

238 Nguyễn Như Hà DTS267310403013 27/09/2007 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

239 Lê Thị Minh Hà DTS267310403012 25/12/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

240 Lại Phấn Điệp DTS267310403011 31/01/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

241 Bàn Văn Doanh DTS267310403010 12/03/2007 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

242 Lê Thị Huyền Diệu DTS267310403009 07/03/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

243 Lê Đoàn Ngọc Diệp DTS267310403008 16/08/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

244 Hoàng Thị Ngọc Diệp DTS267310403007 20/11/2007 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

245 Nguyễn Thị Ngọc Diễm DTS267310403006 21/12/2007 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

246 Vũ Văn Chiến DTS267310403005 07/04/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

247 Nguyễn Thảo Chi DTS267310403004 27/08/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 
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248 Hoàng Hồng Ánh DTS267310403003 02/10/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

249 Lê Phương Anh DTS267310403002 07/08/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

250 Đỗ Nguyễn Hà Anh DTS267310403001 30/09/2008 Tâm lý học GD K61 Trực tiếp 

Ấn định danh sách gồm 250 sinh viên./. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH LỚP 3 – K61 HỌC TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG C1 

Dành cho các ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, 

Sinh học ứng dụng, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Sư phạm Địa lý, Sư phạm 

Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao 

Thời gian: Sáng và chiều ngày 09/9/2026 

(Kèm theo Kế hoạch  số            /KH-ĐHSP  ngày    tháng    năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) 

STT Họ và tên Mã sinh viên Ngày sinh Lớp 
Hình 

thức 

1 Đào Đức Việt DTS267140206129 18/12/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

2 Triệu Anh Trung DTS267140206127 30/07/2007 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

3 Nông Hà Minh Trí DTS267140206125 03/05/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

4 Đặng Thị Thu Thuỳ DTS267140206123 30/09/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

5 Lưu Anh Hoàng DTS267140206045 07/11/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

6 Nguyễn Minh Hiếu DTS267140206043 25/10/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

7 Dương Công Hiếu DTS267140206041 04/01/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

8 Hứa Thành Hiên DTS267140206039 05/09/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

9 Trương Đình Hải DTS267140206037 22/01/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

10 Lý Ngân Hà DTS267140206035 12/09/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

11 Phạm Văn Đồng DTS267140206033 30/03/2007 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

12 Bùi Tuấn Điệp DTS267140206031 29/01/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

13 Vũ Tùng Dương DTS267140206029 24/02/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

14 Đỗ Thùy Dương DTS267140206027 19/07/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

15 Đặng Khánh Duy DTS267140206025 03/01/2007 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

16 Lý Văn Dũng DTS267140206023 22/05/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

17 Hứa Bảo Chung DTS267140206021 04/03/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

18 Đặng Minh Chiến DTS267140206019 05/01/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

19 Lý Thị Chang DTS267140206017 10/04/2008 GD Thể chất K61A1 Trực tiếp 

20 Lộc Văn Việt DTS267140206130 05/03/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

21 Đỗ Văn Trường DTS267140206128 04/07/2007 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

22 Phạm Thành Trung DTS267140206126 02/09/2007 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

23 Nông Thị Anh Thư DTS267140206124 13/10/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

24 Nguyễn Văn Thiệp DTS267140206122 24/04/2007 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

25 Lục Văn Hoàng DTS267140206044 14/03/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

26 Hoàng Trung Hiếu DTS267140206042 28/06/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

27 Bùi Văn Hiêu DTS267140206040 24/04/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

28 Đồng Minh Hào DTS267140206038 16/02/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

29 Ma Thị Nhật Hạ DTS267140206036 05/08/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

30 Nông Anh Đức DTS267140206034 15/11/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

31 Nông Văn Định DTS267140206032 25/09/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

32 Trần Thành Đạt DTS267140206030 02/12/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

33 Lường Qúy Dương DTS267140206028 12/09/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 
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34 Ma Khánh Duy DTS267140206026 14/03/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

35 Nguyễn Mạnh Dũng DTS267140206024 01/05/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

36 Hoàng Mạnh Dũng DTS267140206022 19/10/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

37 Đoàn Xuân Chúc DTS267140206020 10/02/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

38 Phu Seo Chi DTS267140206018 15/08/2008 GD Thể chất K61A2 Trực tiếp 

39 Lý Bảo Minh DTS267810302030 31/08/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

40 Lương Nhật Minh DTS267810302029 17/08/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

41 Nguyễn Duy Mạnh DTS267810302028 24/08/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

42 Ma Xuân Mạnh DTS267810302027 16/12/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

43 Nguyễn Văn Lưu DTS267810302026 06/03/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

44 Đinh Đỗ Hà Linh DTS267810302025 10/09/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

45 Nguyễn Hải Lâm DTS267810302024 03/02/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

46 Lò Văn Kiên DTS267810302023 12/11/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

47 Triệu Văn Hữu DTS267810302022 07/06/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

48 Hoàng Quang Huy DTS267810302021 26/08/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

49 Trần Thế Hùng DTS267810302020 17/02/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

50 Phạm Xuân Hùng DTS267810302019 12/12/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

51 Lục Văn Hợi DTS267810302018 31/12/2007 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

52 Vì Văn Hân DTS267810302017 24/03/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

53 Hoàng Đức Hảo DTS267810302016 30/08/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

54 Trần Thị Giang DTS267810302015 10/03/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

55 Ma Viết Đức DTS267810302014 16/01/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

56 Nguyễn Huy Đăng DTS267810302013 28/10/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

57 Nguyễn Tiến Đạt DTS267810302012 24/10/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

58 Bùi Linh Đan DTS267810302011 16/02/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

59 Hoàng Hải Duy DTS267810302010 03/11/2008 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

60 Đinh Bảo Duy DTS267810302009 20/09/2007 Huấn luyện thể thao K61 Trực tiếp 

61 Hoàng Thu Trang DTS267420203013 09/10/2007 Sinh học ứng dụng K61 Trực tiếp 

62 Ma Thanh Tùng DTS267420203012 11/04/2008 Sinh học ứng dụng K61 Trực tiếp 

63 Giàng Thị Su DTS267420203011 23/12/2007 Sinh học ứng dụng K61 Trực tiếp 

64 Trần Thị Thu Phương DTS267420203010 29/11/2007 Sinh học ứng dụng K61 Trực tiếp 

65 Hoàng Lâm Minh Ngọc DTS267420203009 03/08/2008 Sinh học ứng dụng K61 Trực tiếp 

66 Dương Thu Minh DTS267420203008 08/06/2008 Sinh học ứng dụng K61 Trực tiếp 

67 Lý Văn Hà DTS267140219031 14/03/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

68 Giàng Việt Hà DTS267140219029 17/01/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

69 Đặng Văn Đồng DTS267140219027 17/11/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

70 Lê Văn Dương DTS267140219025 11/02/2007 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

71 Lý Thị Khánh Duyên DTS267140219023 26/11/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

72 Nguyễn Văn Dũng DTS267140219021 05/06/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

73 Nguyễn Ngọc Diệp DTS267140219019 29/10/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

74 Nguyễn Hoàng Chương DTS267140219017 30/05/2007 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

75 Linh Quỳnh Chi DTS267140219015 18/11/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

76 Nguyễn Thị Bảo Châm DTS267140219013 06/01/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

77 Mông Văn Cầu DTS267140219011 20/08/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

78 Bùi Thanh Bình DTS267140219009 13/01/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

79 Nguyễn Ngọc Bích DTS267140219007 23/07/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

80 Hà Thị Ngọc Bích DTS267140219005 18/03/2007 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 
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81 Trịnh Hoàng Anh DTS267140219001 19/05/2008 SP Địa lý K61A1 Trực tiếp 

82 Hoàng Thu Hà DTS267140219030 02/11/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

83 Lê Minh Đức DTS267140219028 09/11/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

84 Hà Tiến Đạt DTS267140219026 24/11/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

85 Hoàng Thùy Dương DTS267140219024 09/12/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

86 Hoàng Ngọc Duy DTS267140219022 13/01/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

87 Nguyễn Chí Dũng DTS267140219020 21/09/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

88 Trần Thị Kiều Diễm DTS267140219018 15/04/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

89 Triệu Khánh Chi DTS267140219016 04/05/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

90 Hà Linh Chi DTS267140219014 30/08/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

91 Nùng A Cương DTS267140219012 14/08/2008 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

92 Vi Văn Cao DTS267140219010 14/02/2007 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

93 Long Thúy Biểu DTS267140219008 23/10/2007 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

94 Lý Thị Ngọc Bích DTS267140219006 30/04/2007 SP Địa lý K61A2 Trực tiếp 

95 Ma Lê Vy DTS267140212093 31/10/2007 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

96 Vũ Quốc Việt DTS267140212091 02/10/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

97 Lê Thành Trung DTS267140212089 12/11/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

98 Vũ Thị Minh Thư DTS267140212087 01/01/2007 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

99 Lại Phương Thúy DTS267140212085 05/08/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

100 
Nguyễn Thị 

Hương 
Giang DTS267140212017 22/12/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

101 Bùi Thị Hương Giang DTS267140212015 30/04/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

102 La Văn Đoàn DTS267140212013 20/02/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

103 Nông Văn Đạt DTS267140212011 25/08/2007 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

104 Hà Thị Thu Duyên DTS267140212009 24/09/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

105 Nguyễn Thùy Dung DTS267140212007 06/09/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

106 Lê Thị Chi DTS267140212005 26/07/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

107 Nguyễn Mai Anh DTS267140212003 16/12/2008 SP Hoá học K61A1 Trực tiếp 

108 Nguyễn Hoàng Yến DTS267140212094 01/10/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

109 Khổng Anh Vũ DTS267140212092 07/09/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

110 Lê Thị Vân DTS267140212090 30/07/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

111 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm DTS267140212088 04/08/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

112 Đinh Thị Mai Thư DTS267140212086 28/08/2007 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

113 Trần Thị Thủy DTS267140212084 11/03/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

114 Nông Lê Hà DTS267140212018 12/11/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

115 Hoàng Thị Thu Giang DTS267140212016 04/12/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

116 Lý Trung Đường DTS267140212014 27/08/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

117 Vũ Ngọc Đăng DTS267140212012 21/12/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

118 Lê Lan Dương DTS267140212010 27/05/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

119 Lê Tiến Dũng DTS267140212008 06/04/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

120 Lường Thị Kim Chi DTS267140212006 20/07/2007 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

121 Bùi Lê Hữu Bình DTS267140212004 20/10/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

122 Nguyễn Hoàng Anh DTS267140212002 20/08/2008 SP Hoá học K61A2 Trực tiếp 

123 Phạm Quỳnh Trang DTS267140247099 23/02/2007 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

124 Hà Anh Thư DTS267140247097 31/07/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

125 Bùi Minh Thuần DTS267140247095 04/06/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

126 Nguyễn Thị Thảo DTS267140247093 23/02/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 
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Phương 

127 Nguyễn Thị Thảo DTS267140247091 02/01/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

128 Trần Huy Tuấn DTS267140247089 17/07/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

129 Lăng Anh Tú DTS267140247087 26/01/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

130 Dương Xuân Tiến DTS267140247085 25/11/2007 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

131 Nguyễn Bích Phượng DTS267140247077 08/12/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

132 Phạm Hoàng Phương DTS267140247075 12/10/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

133 Bùi Thùy Dương DTS267140247019 12/03/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

134 Nguyễn Thị Diệu DTS267140247017 18/09/2007 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

135 Lê Nguyễn Mạnh Cường DTS267140247015 15/08/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

136 Lê Đức Bình DTS267140247013 27/05/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

137 Giá Thị Yến Bích DTS267140247011 09/02/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

138 Quan Tiến Bằng DTS267140247009 12/03/2007 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

139 Dương Hồng Ánh DTS267140247007 14/06/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

140 Tạ Thị Hoàng Anh DTS267140247005 22/10/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

141 Phạm Lan Anh DTS267140247003 14/11/2008 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

142 Nông Việt Anh DTS267140247001 07/11/2007 SP KHTN K61A1 Trực tiếp 

143 Nông Thị Kim Trầm DTS267140247100 25/09/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

144 
Nguyễn Phạm 

Quỳnh 
Trang DTS267140247098 06/05/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

145 Nguyễn Phương Thuỳ DTS267140247096 24/11/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

146 Lường Anh Thơ DTS267140247094 05/07/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

147 Nguyễn Thị Thảo DTS267140247092 17/02/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

148 Chu Vĩnh Tuyến DTS267140247090 01/07/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

149 Trần Anh Tú DTS267140247088 16/09/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

150 Bùi Đức Toàn DTS267140247086 04/04/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

151 Nguyễn Thanh Tân DTS267140247084 07/05/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

152 Phạm Minh Phương DTS267140247076 08/10/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

153 Mạch Thị Duyên DTS267140247018 15/12/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

154 Mã Ngọc Diệp DTS267140247016 16/09/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

155 Nguyễn Thị Kim Cúc DTS267140247014 02/03/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

156 Dương Thanh Bình DTS267140247012 26/01/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

157 Trần Thị Bé DTS267140247010 29/11/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

158 Nông Ngọc Ánh DTS267140247008 20/05/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

159 Vũ Mỹ Anh DTS267140247006 05/10/2007 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

160 Phạm Quỳnh Anh DTS267140247004 18/11/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

161 
Nguyễn Hoàng 

Nhật 
Anh DTS267140247002 07/11/2008 SP KHTN K61A2 Trực tiếp 

162 Cà Thị Thúy Vân DTS267140249105 10/02/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

163 Lý Thị Bảo Trâm DTS267140249103 08/03/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

164 Đàm Thị Bảo Trâm DTS267140249101 27/02/2007 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

165 Hoàng Thuỳ Trang DTS267140249099 28/01/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

166 Nông Hoài Thương DTS267140249097 05/10/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

167 Vi Việt Hà DTS267140249023 16/08/2008 SP Lịch sử - Địa lý Trực tiếp 
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K61A1 

168 Đặng Thu Hà DTS267140249021 18/09/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

169 Hoàng Thị Thu Din DTS267140249013 05/03/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

170 Hoàng Quốc Cường DTS267140249011 18/01/2007 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

171 Nguyễn Thị Bích DTS267140249009 04/09/2007 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

172 Nguyễn Ngọc Anh DTS267140249007 19/10/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

173 Lò Tuấn Anh DTS267140249005 14/12/2007 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

174 Hoàng Công Anh DTS267140249003 25/12/2007 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

175 Cáp Thị Vân Anh DTS267140249001 25/03/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A1 
Trực tiếp 

176 Chu Thảo Vi DTS267140249106 14/09/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

177 Nguyễn Thành Trung DTS267140249104 06/10/2007 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

178 Hứa Bảo Trâm DTS267140249102 06/03/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

179 Vi Thị Thu Trang DTS267140249100 16/01/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

180 Doãn Thị Quỳnh Trang DTS267140249098 09/01/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

181 Vũ Thu Hà DTS267140249024 20/02/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

182 Phạm Ngọc Hà DTS267140249022 20/08/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

183 Trương Thị Hương Giang DTS267140249020 30/06/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

184 Vi Lưu Duyên DTS267140249014 19/12/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

185 Nguyễn Hà Chuyên DTS267140249012 15/05/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

186 Bùi Thị Hải Bình DTS267140249010 17/01/2007 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

187 Nguyễn Tuấn Anh DTS267140249008 02/02/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

188 Nguyễn Hải Anh DTS267140249006 09/04/2007 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

189 Lê Thị Lan Anh DTS267140249004 24/06/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

190 Hà Hải Anh DTS267140249002 10/11/2008 
SP Lịch sử - Địa lý 

K61A2 
Trực tiếp 

191 Dương Quang Huy DTS267140218027 05/11/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 

192 Dương Thị Hoài DTS267140218025 07/11/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 

193 Lê Minh Hiếu DTS267140218023 09/06/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 

194 Quách Bảo Hân DTS267140218021 22/12/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 

195 Lý Vũ Minh Đức DTS267140218019 14/11/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 

196 Hà Trọng Đếm DTS267140218017 11/09/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 

197 Lộc Đại Minh Duy DTS267140218015 05/10/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 
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198 Hà Công Chính DTS267140218013 04/03/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 

199 Nguyễn Quốc An DTS267140218001 17/11/2008 SP Lịch sử K61A1 Trực tiếp 

200 Đào Gia Hưng DTS267140218028 20/10/2007 SP Lịch sử K61A2 Trực tiếp 

201 Phùng Minh Huệ DTS267140218026 02/07/2007 SP Lịch sử K61A2 Trực tiếp 

202 Hoàng Thị Hoa DTS267140218024 16/04/2008 SP Lịch sử K61A2 Trực tiếp 

203 Đỗ Gia Hiển DTS267140218022 31/05/2008 SP Lịch sử K61A2 Trực tiếp 

204 Nguyễn Hương Giang DTS267140218020 19/12/2008 SP Lịch sử K61A2 Trực tiếp 

205 Sầm Văn Định DTS267140218018 27/04/2007 SP Lịch sử K61A2 Trực tiếp 

206 Tạ Quang Dương DTS267140218016 21/01/2008 SP Lịch sử K61A2 Trực tiếp 

207 Phượng Mùi Diết DTS267140218014 06/06/2008 SP Lịch sử K61A2 Trực tiếp 

208 Bùi Thị Thu Trang DTS267140213041 18/05/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

209 Phạm Minh Thư DTS267140213040 25/09/2007 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

210 Bùi Thanh Thư DTS267140213039 19/12/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

211 Đào Thị Phương Thuý DTS267140213038 18/01/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

212 Nguyễn Tiểu Thiên DTS267140213037 13/07/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

213 Quàng Thị Thảo DTS267140213036 15/11/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

214 Nghiêm Thị Phương DTS267140213028 10/06/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

215 Hà Khánh Phương DTS267140213027 15/03/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

216 Hầu Văn Phúc DTS267140213026 06/12/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

217 Hà Thị Hồng Nhi DTS267140213025 21/01/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

218 Trần Thị Minh Nguyệt DTS267140213024 27/07/2007 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

219 Nguyễn Thị Ánh Ngọc DTS267140213023 10/07/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

220 Trần Xuân Mai DTS267140213022 24/06/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

221 Phạm Ly Ly DTS267140213021 04/11/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

222 Hoàng Văn Long DTS267140213020 15/12/2007 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

223 Phạm Minh Huyền DTS267140213019 02/12/2008 SP Sinh học K61 Trực tiếp 

224 Nguyễn Trường Phước DTS267140211049 28/12/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

225 Hoàng Gia Như DTS267140211047 01/08/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

226 Bùi Phương Nhi DTS267140211045 17/09/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

227 Nguyễn Bích Ngân DTS267140211043 01/10/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

228 Đinh Hà My DTS267140211041 15/10/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

229 Quách Khánh Ly DTS267140211039 01/02/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

230 Nguyễn Thành Luân DTS267140211037 28/08/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

231 Tráng Hà Linh DTS267140211035 23/04/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

232 Hoàng Thùy Linh DTS267140211033 25/05/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

233 Tống Ngọc Lan DTS267140211031 11/05/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

234 Nguyễn Hồng Khánh DTS267140211029 10/06/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

235 Phạm Phương Huyền DTS267140211027 08/07/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

236 
Nguyễn Huy 

Hoàng 
Huy DTS267140211025 17/03/2007 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

237 Thân Thị Huệ DTS267140211023 22/06/2008 SP Vật lý K61A1 Trực tiếp 

238 Nguyễn Kiều Oanh DTS267140211048 19/12/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

239 Luyện Lan Nhi DTS267140211046 27/02/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

240 Phùng Bách Nguyên DTS267140211044 16/02/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

241 Hoàng Bảo Nam DTS267140211042 26/12/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

242 Bùi Ngọc Hải Lý DTS267140211040 30/10/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

243 Hoàng Thị Lương DTS267140211038 29/03/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 



36 

244 Vũ Ngọc Lĩnh DTS267140211036 12/12/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

245 Ngô Thị Ngọc Linh DTS267140211034 23/09/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

246 Bạch Ngọc Linh DTS267140211032 10/08/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

247 Trần Bảo Khánh DTS267140211030 13/07/2007 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

248 Dương Thanh Hương DTS267140211028 14/01/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

249 Hà Thị Huyền DTS267140211026 07/06/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

250 Hoàng Gia Huy DTS267140211024 22/02/2008 SP Vật lý K61A2 Trực tiếp 

Ấn định danh sách gồm 250 sinh viên./. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỊA ĐIỂM CÁC LỚP 1, 2, 3 – K61 HỌC TRỰC TUYẾN TẠI  

GIẢNG ĐƯỜNG B4 

(Dành cho các sinh viên không tham gia học trực tiếp tại C1)  

(Kèm theo Kế hoạch  số            /KH-ĐHSP  ngày    tháng    năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) 

 

LỚP 1 (Thời gian: Sáng và chiều ngày 07/9/2026) 

Lớp Phòng 

GD Mầm non K61A1 

403 GD Mầm non K61A2 

GD Mầm non K61AЗ 

Ngôn ngữ Anh 
304 

SP Tiếng Anh K61A1 

SP Tiếng Anh K61A2 
402 

SP Tiếng Anh K61A3 

SP Ngữ văn K61A1 
404 

SP Ngữ văn K61A2 

SP Ngữ văn K61A3 302 

SP Tin học K61A1 303 

SP Tin học K61A2 305 

SP Toán học K61A1 301 

SP Toán học K61A2 401 

  

LỚP 2 (Thời gian: Sáng và chiều ngày 08/9/2026) 

  

Lớp Phòng 

Sư phạm âm nhạc K61A1 
402 

GD Tiểu học K61A1 

GD Tiểu học K61A2 
403 

Giáo dục công dân K61 

GD Tiểu học K61A3 
404 

Sư phạm âm nhạc K61A2 

GD Tiểu học K61A4 401 



38 

GD Tiểu học K61A5 301 

GD Tiểu học K61A6 302 

GD Tiểu học K61A7 304 

GD Tiểu học K61A8 502 

Giáo dục học K61 503 

Tâm lý học GD K61 
303 

GD Chính trị K61 

 

LỚP 3 (Thời gian : Sáng và chiều ngày 09/9/2026) 

  

Lớp Phòng 

GD Thể chất K61A1  302 

Huấn luyện thể thao K61 502 

SP Địa lý K61A1 503 

SP Địa lý K61A2 
301 

SP Hoá học K61A1 

SP Hoá học K61A2 
303 

SP Khoa học tự nhiên K61A1  

GD Thể chất K61A2 
404 

SP Khoa học tự nhiên K61A2 

SP Lịch sử - Địa lý K61A1  
304 

SP Lịch sử - Địa lý K61A2 

SP Lịch sử K61A1  
402 

SP Lịch sử K61A2 

SP Sinh học K61  

403 
Sinh học ứng dụng K61 

SP Vật lý K61A1  

SP Vật lý K61A2 

 

 

 

 

 

 

 



39 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K58, K59, K60 HỌC TRỰC TIẾP TẠI  

HỘI TRƯỜNG C1 

Thời gian: Sáng ngày 12/9/2026 

(Kèm theo Kế hoạch  số            /KH-ĐHSP  ngày    tháng    năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) 

 

STT Họ và tên Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Hình thức 

1 Lù Thị Vàng Oanh DTS235D140205014 27/07/2005 GD Chính trị K58 Trực tiếp 

2 Bùi Thị Kim Phúc DTS235D140205015 10/10/2005 GD Chính trị K58 Trực tiếp 

3 Dương Khánh Huyền DTS245D140205011 16/09/2006 GD Chính trị K59 Trực tiếp 

4 Bùi Thị Kiều DTS245D140205012 25/11/2006 GD Chính trị K59 Trực tiếp 

5 Phạm Thanh Chúc DTS255D140205005 09/08/2007 GD Chính trị K60 Trực tiếp 

6 Bùi Thị Thúy Hiền DTS255D140205006 23/12/2007 GD Chính trị K60 Trực tiếp 

7 Nguyễn Thị Khánh Linh DTS235D140201100 01/11/2005 
GD Mầm non 

K58A 
Trực tiếp 

8 Nguyễn Thùy Linh DTS235D140201091 15/09/2005 
GD Mầm non 

K58A 
Trực tiếp 

9 Đặng Thu Hảo DTS235D140201050 15/06/2005 
GD Mầm non 

K58B 
Trực tiếp 

10 Hoàng Thu Hằng DTS235D140201044 03/09/2004 
GD Mầm non 

K58B 
Trực tiếp 

11 Nguyễn Thị San DTS235D140201150 20/10/2005 
GD Mầm non 

K58C 
Trực tiếp 

12 Dương Minh Thảo DTS235D140201162 21/08/2005 
GD Mầm non 

K58C 
Trực tiếp 

13 Ma Thạch Thảo DTS235D140201156 20/04/2005 
GD Mầm non 

K58C 
Trực tiếp 

14 Phùng Hương Sắc DTS245D140201165 03/10/2006 
GD Mầm non 

K59A 
Trực tiếp 

15 Ngôn Thị Thanh Tâm DTS245D140201169 02/01/2004 
GD Mầm non 

K59A 
Trực tiếp 

16 Nguyễn Công Quỳnh Như DTS245D140201138 24/11/2006 
GD Mầm non 

K59B 
Trực tiếp 

17 Nguyễn Thị Huyền Nương DTS245D140201146 26/01/2006 
GD Mầm non 

K59B 
Trực tiếp 

18 Trần Thị Phương Thanh DTS245D140201171 25/02/2005 
GD Mầm non 

K59C 
Trực tiếp 

19 Lương Thu Thảo DTS245D140201176 18/12/2006 
GD Mầm non 

K59C 
Trực tiếp 

20 Ma Thị Thùy Ninh DTS245D140201144 01/11/2006 
GD Mầm non 

K59D 
Trực tiếp 

21 Kim Thị Oanh DTS245D140201148 14/06/2006 
GD Mầm non 

K59D 
Trực tiếp 

22 Nguyễn Thị Kiều Trang DTS255D140201734 21/10/2007 
GD Mầm non 

K60A1 
Trực tiếp 

23 Đỗ Thị Thảo Nguyên DTS255D140201831 30/10/2007 
GD Mầm non 

K60A1 
Trực tiếp 

24 Lý Thị Nguyệt Anh DTS255D140201020 13/01/2007 
GD Mầm non 

K60A10 
Trực tiếp 

25 Lê Phương Anh DTS255D140201022 23/02/2007 
GD Mầm non 

K60A2 
Trực tiếp 
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26 Lê Thị Mai Trang DTS255D140201735 10/06/2007 
GD Mầm non 

K60A2 
Trực tiếp 

27 Vi Thị Hương Trà DTS255D140201861 22/08/2007 
GD Mầm non 

K60A2 
Trực tiếp 

28 Hạng Thị Tùng DTS255D140201610 03/07/2006 
GD Mầm non 

K60A3 
Trực tiếp 

29 Hà Thị Lan Vy DTS255D140201783 03/11/2007 
GD Mầm non 

K60A3 
Trực tiếp 

30 Quàng Thị Ngân DTS255D140201862 15/05/2007 
GD Mầm non 

K60A3 
Trực tiếp 

31 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DTS255D140201611 27/11/2007 
GD Mầm non 

K60A4 
Trực tiếp 

32 Phan Thị Yến Vy DTS255D140201784 21/06/2007 
GD Mầm non 

K60A4 
Trực tiếp 

33 Hoàng Thị Mai Hương DTS255D140201856 20/12/2007 
GD Mầm non 

K60A4 
Trực tiếp 

34 Poòng Thị Quỳnh Oanh DTS255D140201531 22/06/2007 
GD Mầm non 

K60A5 
Trực tiếp 

35 Ma Thị Tố Uyên DTS255D140201761 09/10/2007 
GD Mầm non 

K60A5 
Trực tiếp 

36 Vi Thị Oanh DTS255D140201532 22/04/2007 
GD Mầm non 

K60A6 
Trực tiếp 

37 Mạc Thị Mai Uyên DTS255D140201762 04/06/2007 
GD Mầm non 

K60A6 
Trực tiếp 

38 Nguyễn Thị Hằng DTS255D140201806 26/11/2007 
GD Mầm non 

K60A7 
Trực tiếp 

39 Trần Thị Ánh DTS255D140201830 23/10/2007 
GD Mầm non 

K60A7 
Trực tiếp 

40 Nguyễn Trà My DTS255D140201855 17/07/2007 
GD Mầm non 

K60A7 
Trực tiếp 

41 Dương Thị Hồng Nhung DTS255D140201805 16/03/2007 
GD Mầm non 

K60A9 
Trực tiếp 

42 Đặng Chi Mai DTS235D140202134 09/08/2005 
GD Tiểu học K58 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

43 Dương Trà My DTS235D140202140 19/03/2005 
GD Tiểu học K58 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

44 Đào Diệu My DTS235D140202141 05/01/2005 
GD Tiểu học K58 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

45 Vũ Cẩm Thuý DTS235D140202190 08/11/2005 
GD Tiểu học 

K58B 
Trực tiếp 

46 Lâm Thu Trang DTS235D140202198 07/11/2005 
GD Tiểu học 

K58B 
Trực tiếp 

47 Nguyễn Huyền Trang DTS235D140202207 28/05/2005 
GD Tiểu học 

K58B 
Trực tiếp 

48 Ma Thị Ngân DTS235D140202146 27/01/2005 
GD Tiểu học 

K58C 
Trực tiếp 

49 Ninh Minh Ngọc DTS235D140202149 21/07/2005 
GD Tiểu học 

K58C 
Trực tiếp 

50 Hoàng Thị Yến Nhi DTS235D140202154 03/08/2005 
GD Tiểu học 

K58C 
Trực tiếp 

51 Dương Thị Phương Thảo DTS245D140202177 15/04/2006 
GD Tiểu học K59 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

52 Nguyễn Thị Minh Thu DTS245D140202187 16/08/2005 
GD Tiểu học K59 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

53 Nguyễn Bảo Ngọc DTS245D140202143 22/06/2006 
GD Tiểu học 

K59A 
Trực tiếp 

54 Trần Huyền Ngọc DTS245D140202146 04/06/2005 
GD Tiểu học 

K59A 
Trực tiếp 

55 Lê Huyền Phương DTS245D140202165 01/11/2006 
GD Tiểu học 

K59B 
Trực tiếp 

56 Nguyễn Ngọc Quỳnh DTS245D140202168 21/08/2006 
GD Tiểu học 

K59B 
Trực tiếp 
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57 Hoàng Bảo Ngọc DTS245D140202139 25/05/2006 
GD Tiểu học 

K59C 
Trực tiếp 

58 Nguyễn Thị Nguyệt DTS245D140202151 19/09/2006 
GD Tiểu học 

K59C 
Trực tiếp 

59 Đặng Thị Hà Giang DTS255D140202135 24/07/2007 
GD Tiểu học K60 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

60 Nguyễn Hồng Vy DTS255D140202617 06/09/2007 
GD Tiểu học K60 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

61 Phạm Thu Trang DTS255D140202683 05/04/2007 
GD Tiểu học 

K60A1 
Trực tiếp 

62 Hà Thùy Giang DTS255D140202132 20/07/2006 
GD Tiểu học 

K60A2 
Trực tiếp 

63 Lương Hoàng Giang DTS255D140202133 03/01/2007 
GD Tiểu học 

K60A3 
Trực tiếp 

64 Tạ Hương Giang DTS255D140202134 24/02/2007 
GD Tiểu học 

K60A4 
Trực tiếp 

65 Lê Thị Ánh Sao DTS255D140202705 24/11/2007 
GD Tiểu học 

K60A4 
Trực tiếp 

66 Bế Thị Yến Vy DTS255D140202616 30/12/2007 
GD Tiểu học 

K60A7 
Trực tiếp 

67 Nịnh Thị Minh Thư DTS255D140202682 05/07/2007 
GD Tiểu học 

K60A7 
Trực tiếp 

68 Đào Minh Tâm DTS255D140202704 05/12/2007 
GD Tiểu học 

K60A7 
Trực tiếp 

69 Lèo Khánh Ly DTS255D140202733 18/06/2006 
GD Tiểu học 

K60A7 
Trực tiếp 

70 Hồ Thị Thu Giang DTS255D140202732 14/09/2007 
GD Tiểu học 

K60A8 
Trực tiếp 

71 Nguyễn Thành Đức DTS235D140206015 19/06/2005 GD Thể chất K58 Trực tiếp 

72 Nguyễn Việt Đức DTS235D140206014 26/07/2005 GD Thể chất K58 Trực tiếp 

73 Chu Pó Giá DTS235D140206017 07/07/2004 GD Thể chất K58 Trực tiếp 

74 Ma Đình Lượng DTS245D140206030 13/02/2006 GD Thể chất K59 Trực tiếp 

75 Dương Cẩm Ly DTS245D140206031 24/01/2006 GD Thể chất K59 Trực tiếp 

76 Nguyễn Bích Hà DTS255D140206028 17/11/2007 
GD Thể chất 

K60A1 
Trực tiếp 

77 Lương Việt Khánh DTS255D140206052 17/09/2007 
GD Thể chất 

K60A1 
Trực tiếp 

78 Đào Ngọc Khánh DTS255D140206053 23/12/2007 
GD Thể chất 

K60A1 
Trực tiếp 

79 Trần Đức Tâm DTS255D140206084 19/12/2007 
GD Thể chất 

K60A1 
Trực tiếp 

80 Trần Nhật Hạ DTS255D140206029 27/11/2007 
GD Thể chất 

K60A2 
Trực tiếp 

81 Trần Hoàng Sang DTS255D140206083 17/05/2006 
GD Thể chất 

K60A2 
Trực tiếp 

82 Nguyễn Minh Anh DTS255D140204003 16/11/2007 
Giáo dục công 

dân K60 
Trực tiếp 

83 Lý Thị Ngọc Ánh DTS255D140204004 24/06/2007 
Giáo dục công 

dân K60 
Trực tiếp 

84 Nguyễn Thị Uyên DTS255D140204036 31/01/2007 
Giáo dục công 

dân K60 
Trực tiếp 

85 Dương Thị Vinh DTS255D140204037 23/05/2007 
Giáo dục công 

dân K60 
Trực tiếp 

86 Mai Lưu Ly DTS235D140101027 27/09/2005 Giáo dục học K58 Trực tiếp 

87 Điêu Thị Kim Nguyệt DTS235D140101030 06/07/2005 Giáo dục học K58 Trực tiếp 

88 Hoàng Thảo Nhi DTS235D140101031 30/04/2005 Giáo dục học K58 Trực tiếp 

89 Hoàng Thị Thúy DTS245D140101039 05/07/2006 Giáo dục học K59 Trực tiếp 

90 Lê Phương Uyên DTS245D140101045 01/04/2006 Giáo dục học K59 Trực tiếp 



42 

91 Nguyễn Anh Dũng DTS255D140101051 26/10/2007 Giáo dục học K60 Trực tiếp 

92 Trương Thị Hương Giang DTS255D140101056 11/02/2007 Giáo dục học K60 Trực tiếp 

93 Nguyễn Hoài Nam DTS255D810302025 19/03/2007 
Huấn luyện thể 

thao K60 
Trực tiếp 

94 Lô Văn Phú DTS255D810302026 05/03/2007 
Huấn luyện thể 

thao K60 
Trực tiếp 

95 Vũ Thị Ngọc Lan DTS235D140219015 20/06/2005 SP Địa lý K58 Trực tiếp 

96 Vũ Đào Hiền Lương DTS235D140219018 18/06/2004 SP Địa lý K58 Trực tiếp 

97 Vũ Hà Quỳnh Mai DTS235D140219019 18/07/2005 SP Địa lý K58 Trực tiếp 

98 Lục Kim Oanh DTS245D140219011 20/01/2006 SP Địa lý K59 Trực tiếp 

99 Nguyễn Vũ Trúc Quỳnh DTS245D140219012 08/11/2006 SP Địa lý K59 Trực tiếp 

100 Nguyễn Hoàng Hải DTS255D140219062 02/08/2006 SP Địa lý K60A1 Trực tiếp 

101 Lưu Đức Sáng DTS255D140219063 26/07/2007 SP Địa lý K60A1 Trực tiếp 

102 Hoàng Thị Dương DTS255D140219084 12/05/2007 SP Địa lý K60A1 Trực tiếp 

103 Nguyễn Văn Kiên DTS255D140219097 04/03/2007 SP Địa lý K60A1 Trực tiếp 

104 Nguyễn Thị Thuý Hằng DTS255D140219098 23/07/2007 SP Địa lý K60A1 Trực tiếp 

105 Dương Văn Quyết DTS255D140219083 02/07/2007 SP Địa lý K60A2 Trực tiếp 

106 Phương Thị Mỹ Linh DTS255D140219099 14/04/2006 SP Địa lý K60A2 Trực tiếp 

107 Lò An Khánh DTS235D140212012 14/11/2005 SP Hóa học K58 Trực tiếp 

108 Nông Mai Liên DTS235D140212014 07/05/2005 SP Hóa học K58 Trực tiếp 

109 PHETSAMONE LOUANGLATH DTS235D140212025 12/04/2004 SP Hóa học K58 Trực tiếp 

110 Lưu Bích Loan DTS245D140212014 06/08/2006 SP Hóa học K59 Trực tiếp 

111 Nguyễn Thị Phương Loan DTS245D140212015 04/10/2006 SP Hóa học K59 Trực tiếp 

112 Lê Duy Hiếu DTS255D140212027 16/12/2007 SP Hoá học K60 Trực tiếp 

113 Chu Thị Thu DTS255D140212028 23/06/2007 SP Hoá học K60 Trực tiếp 

114 Vũ Nguyễn Hồng Ngọc DTS235D140247036 12/04/2005 
SP Khoa học tự 

nhiên K58 
Trực tiếp 

115 Nguyễn Thị Minh Nguyệt DTS235D140247038 05/09/2005 
SP Khoa học tự 

nhiên K58 
Trực tiếp 

116 Đỗ Thị Nhàn DTS235D140247039 25/02/2005 
SP Khoa học tự 

nhiên K58 
Trực tiếp 

117 Đàm Thị Thoa DTS245D140247054 28/03/2006 
SP Khoa học tự 

nhiên K59 
Trực tiếp 

118 Bùi Đức Tiến DTS245D140247055 18/10/2006 
SP Khoa học tự 

nhiên K59 
Trực tiếp 

119 Vũ Thị Thùy Dương DTS255D140247011 07/06/2007 
SP Khoa học tự 

nhiên K60A1 
Trực tiếp 

120 Trần Anh Dũng DTS255D140247010 22/03/2007 
SP Khoa học tự 

nhiên K60A2 
Trực tiếp 

121 Nguyễn Trung Thành DTS255D140247087 27/03/2007 
SP Khoa học tự 

nhiên K60A2 
Trực tiếp 

122 Chẻo Chiều Mẩy DTS255D140247089 01/09/2007 
SP Khoa học tự 

nhiên K60A2 
Trực tiếp 

123 Đinh Tuyết Nhi DTS235D140249050 01/03/2004 
SP Lịch sử - Địa 

lý K58 
Trực tiếp 

124 Nguyễn Thị Hồng Nhung DTS235D140249053 07/10/2005 
SP Lịch sử - Địa 

lý K58 
Trực tiếp 

125 Thiều Thị Hồng Nhung DTS235D140249052 17/12/2005 
SP Lịch sử - Địa 

lý K58 
Trực tiếp 

126 Triệu Thị Nhung DTS245D140249027 28/03/2006 
SP Lịch sử - Địa 

lý K59 
Trực tiếp 

127 Trần Thu Phương DTS245D140249028 06/12/2006 
SP Lịch sử - Địa 

lý K59 
Trực tiếp 

128 Sin Thị Tươi DTS255D140249069 20/09/2006 
SP Lịch sử - Địa 

lý K60 
Trực tiếp 
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129 Hoàng Linh Huệ DTS255D140249070 24/11/2007 
SP Lịch sử - Địa 

lý K60 
Trực tiếp 

130 Ngô Phương Thảo DTS255D140249082 08/12/2007 
SP Lịch sử - Địa 

lý K60 
Trực tiếp 

131 Lã Thị Lê Thu DTS255D140249083 30/08/2006 
SP Lịch sử - Địa 

lý K60 
Trực tiếp 

132 Lê Tú Quỳnh DTS235D140218020 07/11/2005 SP Lịch sử K58 Trực tiếp 

133 Triệu Thanh Thảo DTS235D140218027 04/04/2004 SP Lịch sử K58 Trực tiếp 

134 Bùi Hữu Thiên DTS235D140218021 02/03/2005 SP Lịch sử K58 Trực tiếp 

135 Liễu Đức Lương DTS245D140218018 23/01/2006 SP Lịch sử K59 Trực tiếp 

136 Hoàng Tiến Mạnh DTS245D140218019 19/02/2006 SP Lịch sử K59 Trực tiếp 

137 Vũ Hoàng Thu DTS255D140218077 08/11/2007 SP Lịch sử K60 Trực tiếp 

138 Hứa Thị Phương Lan DTS255D140218078 23/11/2006 SP Lịch sử K60 Trực tiếp 

139 Bùi Thị Anh Thư DTS235D140217066 25/07/2005 SP Ngữ văn K58B Trực tiếp 

140 Đặng Thùy Thương DTS235D140217067 30/11/2005 SP Ngữ văn K58B Trực tiếp 

141 Bùi Thị Hiền Trang DTS235D140217073 09/10/2005 SP Ngữ văn K58B Trực tiếp 

142 Phùng Lê Hà My DTS245D140217051 22/05/2006 
SP Ngữ văn 

K59A 
Trực tiếp 

143 Lương Thị Bích Ngọc DTS245D140217055 26/09/2006 
SP Ngữ văn 

K59A 
Trực tiếp 

144 Nguyễn Quỳnh Trang DTS245D140217092 05/01/2006 SP Ngữ văn K59B Trực tiếp 

145 Ngô Văn Tuân DTS245D140217094 19/11/2006 SP Ngữ văn K59B Trực tiếp 

146 Trương Thị Hoài Linh DTS255D140217073 21/04/2007 
SP Ngữ văn 

K60A1 
Trực tiếp 

147 Nguyễn Thị Phương Mai DTS255D140217088 08/10/2007 
SP Ngữ văn 

K60A1 
Trực tiếp 

148 Bùi Thị Khánh Nhung DTS255D140217114 27/01/2007 
SP Ngữ văn 

K60A1 
Trực tiếp 

149 Leo Thị Hiền Trang DTS255D140217158 21/09/2007 
SP Ngữ văn 

K60A1 
Trực tiếp 

150 Hoàng Thị Thúy Hằng DTS255D140217223 20/08/2007 
SP Ngữ văn 

K60A1 
Trực tiếp 

151 Bùi Ngọc Yên DTS255D140217224 28/04/2007 
SP Ngữ văn 

K60A1 
Trực tiếp 

152 Ban Thị Hương Duyên DTS255D140217027 24/12/2007 
SP Ngữ văn 

K60A2 
Trực tiếp 

153 Trần Thu Hằng DTS255D140217039 23/09/2007 
SP Ngữ văn 

K60A2 
Trực tiếp 

154 Hứa Ngọc Hân DTS255D140217040 01/02/2007 
SP Ngữ văn 

K60A2 
Trực tiếp 

155 Vũ Thị Thanh Mai DTS255D140217089 11/02/2007 
SP Ngữ văn 

K60A2 
Trực tiếp 

156 Chu Thị Nhung DTS255D140217115 23/04/2007 
SP Ngữ văn 

K60A2 
Trực tiếp 

157 Hoàng Thị Huệ DTS255D140217199 18/02/2007 
SP Ngữ văn 

K60A2 
Trực tiếp 

158 Điêu Thị Hướng Dương DTS255D140217028 29/12/2007 
SP Ngữ văn 

K60A3 
Trực tiếp 

159 Nguyễn Thị Khánh Linh DTS255D140217072 20/08/2007 
SP Ngữ văn 

K60A3 
Trực tiếp 

160 Hà Thị Minh DTS255D140217090 21/12/2007 
SP Ngữ văn 

K60A3 
Trực tiếp 

161 Bùi Thị Huyền Trang DTS255D140217157 28/02/2007 
SP Ngữ văn 

K60A3 
Trực tiếp 

162 Phạm Thị Phương Loan DTS255D140217200 17/10/2007 
SP Ngữ văn 

K60A3 
Trực tiếp 

163 Đỗ Thị Thanh Lụa DTS235D140213021 29/09/2005 SP Sinh học K58 Trực tiếp 
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164 Nguyễn Thị Trà My DTS235D140213023 19/01/2005 SP Sinh học K58 Trực tiếp 

165 Lưu Thị Minh Phương DTS235D140213024 30/05/2005 SP Sinh học K58 Trực tiếp 

166 Đỗ Thị Hằng DTS245D140213004 21/06/2003 SP Sinh học K59 Trực tiếp 

167 Nguyễn Ngọc Hiển DTS245D140213005 10/04/2006 SP Sinh học K59 Trực tiếp 

168 Nguyễn Thị Trà Vi DTS255D140213065 14/09/2007 SP Sinh học K60 Trực tiếp 

169 Đặng Hữu Việt DTS255D140213066 22/02/2007 SP Sinh học K60 Trực tiếp 

170 Nguyễn Thị Thanh Loan DTS235D140231055 26/08/2005 
SP Tiếng Anh 

K58B 
Trực tiếp 

171 Trịnh Khánh Linh DTS235D140231053 14/06/2005 
SP Tiếng Anh 

K58B 
Trực tiếp 

172 Nguyễn Diệu Linh DTS235D140231051 02/11/2005 
SP Tiếng Anh 

K58B 
Trực tiếp 

173 Trần Đan Lê DTS235D140231049 15/12/2004 
SP Tiếng Anh 

K58B 
Trực tiếp 

174 Chu Thị Hải DTS245D140231027 11/05/2005 
SP Tiếng Anh 

K59A 
Trực tiếp 

175 Nguyễn Trung Hiếu DTS245D140231030 09/02/2006 
SP Tiếng Anh 

K59A 
Trực tiếp 

176 Nguyễn Diệu Linh DTS245D140231051 16/06/2006 
SP Tiếng Anh 

K59B 
Trực tiếp 

177 Nguyễn Ngọc Linh DTS245D140231104 13/07/2005 
SP Tiếng Anh 

K59B 
Trực tiếp 

178 Lô Khánh My DTS245D140231059 27/06/2005 
SP Tiếng Anh 

K59C 
Trực tiếp 

179 Nguyễn Hiếu Nghĩa DTS245D140231064 07/06/2006 
SP Tiếng Anh 

K59C 
Trực tiếp 

180 Nguyễn Mai Lan DTS255D140231041 14/04/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A1 
Trực tiếp 

181 Đồng Yến Nhi DTS255D140231068 12/12/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A1 
Trực tiếp 

182 Nguyễn Hoàng Anh Thư DTS255D140231133 27/02/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A1 
Trực tiếp 

183 Mông Hoàng Phương DTS255D140231134 24/06/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A1 
Trực tiếp 

184 Nguyễn Thị Ngọc Anh DTS255D140231002 03/09/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A2 
Trực tiếp 

185 Nguyễn Thị Dung DTS255D140231013 22/05/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A2 
Trực tiếp 

186 Ngô Uyên Nhi DTS255D140231069 16/10/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A2 
Trực tiếp 

187 Nguyễn Lương Thảo DTS255D140231081 23/08/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A2 
Trực tiếp 

188 Bùi Thị Thu Hà DTS255D140231109 27/05/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A2 
Trực tiếp 

189 Nguyễn Quang Anh DTS255D140231003 05/08/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A3 
Trực tiếp 

190 Nguyễn Thị Thùy Dung DTS255D140231014 14/11/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A3 
Trực tiếp 

191 Nông Đức Khiêm DTS255D140231040 28/12/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A3 
Trực tiếp 

192 Nguyễn Phương Thảo DTS255D140231082 08/08/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A3 
Trực tiếp 

193 Lê Thị Thùy Linh DTS255D140231108 01/02/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A3 
Trực tiếp 

194 Ma Diệu Thảo DTS255D140231135 06/09/2007 
SP Tiếng Anh 

K60A3 
Trực tiếp 

195 Nguyễn Kim Oanh DTS235D140210049 06/09/2005 SP Tin học K58 Trực tiếp 

196 Hà Thị Như Nguyệt DTS235D140210048 08/09/2005 SP Tin học K58 Trực tiếp 

197 Phạm Duy Ngọc DTS235D140210047 12/07/2005 SP Tin học K58 Trực tiếp 
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198 Phạm Thị Bảo Ngân DTS235D140210046 17/10/2005 SP Tin học K58 Trực tiếp 

199 Nguyễn Thị Ngân DTS245D140210047 09/12/2003 SP Tin học K59A Trực tiếp 

200 Tẩn Thị Yến Ngọc DTS245D140210051 22/11/2006 SP Tin học K59A Trực tiếp 

201 Nguyễn Thảo Phương DTS245D140210059 19/03/2006 SP Tin học K59B Trực tiếp 

202 Nông Ánh Phượng DTS245D140210061 20/10/2006 SP Tin học K59B Trực tiếp 

203 Vũ Thị Khánh Huyền DTS255D140210039 24/10/2007 
SP Tin học 

K60A1 
Trực tiếp 

204 Xa Tuấn Hưng DTS255D140210040 29/06/2006 
SP Tin học 

K60A1 
Trực tiếp 

205 Đinh Trang Nhung DTS255D140210074 03/02/2007 
SP Tin học 

K60A1 
Trực tiếp 

206 Phạm Đức Triệu DTS255D140210104 11/09/2006 
SP Tin học 

K60A1 
Trực tiếp 

207 Đào Anh Vũ DTS255D140210107 24/11/2007 
SP Tin học 

K60A1 
Trực tiếp 

208 Trần Quỳnh Anh DTS255D140210146 11/05/2006 
SP Tin học 

K60A1 
Trực tiếp 

209 Vũ Ngọc Linh DTS255D140210147 22/09/2007 
SP Tin học 

K60A1 
Trực tiếp 

210 Phùng Hồng Phúc DTS255D140210076 06/02/2007 
SP Tin học 

K60A2 
Trực tiếp 

211 Tống Khánh Ly DTS235D140209040 16/10/2005 SP Toán học K58 Trực tiếp 

212 Nguyễn Phương Linh DTS235D140209039 28/08/2005 SP Toán học K58 Trực tiếp 

213 Lò Thị Khánh Linh DTS235D140209036 21/08/2005 SP Toán học K58 Trực tiếp 

214 Lê Thị Thùy Linh DTS235D140209037 14/08/2005 SP Toán học K58 Trực tiếp 

215 Vũ Mai Linh DTS235D140209035 25/03/2005 
SP Toán học K58 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

216 Lương Thùy Linh DTS235D140209038 12/10/2005 
SP Toán học K58 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

217 Hoàng Thuỳ Linh DTS235D140209086 12/02/2005 
SP Toán học K58 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

218 Hà Thị Mỹ Kim DTS235D140209032 01/02/2005 
SP Toán học K58 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

219 Đỗ Khánh Linh DTS245D140209058 07/08/2006 
SP Toán học K59 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

220 Nguyễn Thị Thùy Linh DTS245D140209064 07/12/2006 
SP Toán học K59 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

221 Phạm Thị Hoài Linh DTS245D140209068 02/08/2005 
SP Toán học 

K59A 
Trực tiếp 

222 Trần Thảo Linh DTS245D140209063 15/12/2006 
SP Toán học 

K59A 
Trực tiếp 

223 Trương Hải Linh DTS245D140209062 15/10/2006 
SP Toán học 

K59B 
Trực tiếp 

224 Nguyễn Khánh Ly DTS245D140209070 04/11/2006 
SP Toán học 

K59B 
Trực tiếp 

225 Nguyễn Bạch Vân DTS255D140209126 07/01/2006 
SP Toán học K60 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

226 Hà Tú Uyên DTS255D140209125 13/10/2007 
SP Toán học K60 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

227 Nguyễn Hoa Thảo Nguyên DTS255D140209090 07/10/2007 
SP Toán học K60 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

228 Lê Ngọc Diệp DTS255D140209027 03/08/2007 
SP Toán học K60 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

229 Nguyễn Thu Hường DTS255D140209063 04/09/2007 
SP Toán học K60 

định hướng CLC 
Trực tiếp 

230 Trần Việt Anh DTS255D140209004 09/11/2007 
SP Toán học 

K60A1 
Trực tiếp 

231 Đinh Thị Hường DTS255D140209064 11/04/2007 
SP Toán học 

K60A1 
Trực tiếp 
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232 Nguyễn Thị Hồng Ngọc DTS255D140209089 21/02/2007 
SP Toán học 

K60A2 
Trực tiếp 

233 Bùi Đức Anh DTS255D140209003 20/03/2007 
SP Toán học 

K60A2 
Trực tiếp 

234 Bùi Thị Hồng Chinh DTS255D140209026 28/04/2007 
SP Toán học 

K60A2 
Trực tiếp 

235 Vũ Thùy Phương DTS235D140211021 22/03/2005 SP Vật lý K58 Trực tiếp 

236 Nguyễn Anh Nhất DTS235D140211020 11/09/2005 SP Vật lý K58 Trực tiếp 

237 Vũ Phan Như Nguyệt DTS235D140211019 29/11/2005 SP Vật lý K58 Trực tiếp 

238 Lê Duy Mạnh DTS235D140211018 02/08/2005 SP Vật lý K58 Trực tiếp 

239 Trần Thị Thanh DTS245D140211019 14/08/2006 SP Vật lý K59 Trực tiếp 

240 Nguyễn Kim Thư DTS245D140211022 11/04/2006 SP Vật lý K59 Trực tiếp 

241 Đào Thị Ngọc Lan DTS255D140211073 07/11/2007 SP Vật lý K60 Trực tiếp 

242 Đặng Thị Thanh Hạnh DTS255D140211072 14/08/2007 SP Vật lý K60 Trực tiếp 

243 Trần Mạnh Đạt DTS255D140211010 14/02/2007 SP Vật lý K60 Trực tiếp 

244 Trần Thị Kim Dung DTS255D140211009 22/08/2007 SP Vật lý K60 Trực tiếp 

245 Nguyễn Lê Anh Minh DTS255D140221023 28/06/2007 
Sư phạm Âm nhạc 

K60 
Trực tiếp 

246 Hoàng Như Quỳnh DTS255D140221027 14/07/2007 
Sư phạm Âm nhạc 

K60 
Trực tiếp 

247 Hà Yến Vy DTS255D140221038 05/09/2007 
Sư phạm Âm nhạc 

K60 
Trực tiếp 

248 Đinh Thị Thanh Xuân DTS255D140221039 07/02/2007 
Sư phạm Âm nhạc 

K60 
Trực tiếp 

249 Triệu Mỹ Hạnh DTS235D310403013 06/11/2005 
Tâm lý học GD 

K58 
Trực tiếp 

250 Hoàng Ngọc Hồng Hạnh DTS235D310403014 24/10/2005 
Tâm lý học GD 

K58 
Trực tiếp 

251 Trần Thị Thu Hà DTS235D310403011 23/05/2005 
Tâm lý học GD 

K58 
Trực tiếp 

252 Nguyễn Phương Thảo DTS245D310403045 01/11/2006 
Tâm lý học GD 

K59 
Trực tiếp 

253 Bùi Thu Thủy DTS245D310403047 12/08/2006 
Tâm lý học GD 

K59 
Trực tiếp 

254 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DTS255D310403055 06/04/2007 
Tâm lý học GD 

K60 
Trực tiếp 

255 Nông Thị Khánh Ly DTS255D310403054 24/08/2007 
Tâm lý học GD 

K60 
Trực tiếp 

256 Vi Khánh Chi DTS255D310403006 13/05/2007 
Tâm lý học GD 

K60 
Trực tiếp 

257 Nguyễn Hà Minh Châu DTS255D310403005 04/09/2007 
Tâm lý học GD 

K60 
Trực tiếp 

Ấn định danh sách: 257 sinh viên./. 
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